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Trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong bối cảnh mở cửa hòa nhập như hiện nay, làm thế nào để doanh nghiệp tồn tại và phát triển luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà quản lý doanh nghiệp. Có rất nhiều yếu tố cấu thành lên sự hình thành, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mà chúng ta có thể kể đến như: Vốn, máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng, thị trường, đối thủ cạnh tranh…Nhưng có một yếu tố mà chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó chính là yếu tố con người hay yếu tố lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất.
Quá trình sản xuất nói chung và quá trình sản xuất ở doanh nghiệp nói riêng đã được diễn ra thường xuyên, liên tục thì một vấn đề thiết yếu là phải tái sản xuất sức lao động. Người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động. Vì vậy khi người lao động tham gia lao động sản xuất ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ. Trong nền kinh tế thị trường, thù lao lao động biểu hiện bằng thước đo giá trị gọi là tiền lương. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương là đòn bẩy khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động. Đối với các doanh nghiệp, tiền lương phải trả cho người lao động là bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sáng tạo ra. Do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng, quản lý lao động tiền lương có hiệu quả để tiết kiệm chi phí trong giá thành sản phẩm.

Tổ chức hạch toán lao động và tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý lao động, tính đúng, tính đủ vào chi phí sản xuất theo từng đối tượng, hạch toán giá thành từ đó thúc đẩy tăng năng suất lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động. Hạch toán tiền lương là căn cứ để xác định giá thành, giá bán, các khoản nghĩa vụ phải nộp ngân sách Nhà nước và trả công cho người lao động đúng chế độ.

Với mong muốn tìm hiểu nghiên cứu và đối chiếu giữa những kiến thức đã học tại trường với thực tiễn tại doanh nghiệp, em xin lựa chọn chuyên đề cho khóa luận tốt nghiệp của mình: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng”.

Bài khóa luận gồm có 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng.

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng.
Với kinh nghiệm bản thân còn hạn chế, thời gian thực tập ngắn nên em chưa tìm hiểu đựơc nhiều, bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy giáo, cô giáo và các cô chú, anh chị ở Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng để hoàn thiện hơn công tác sau này. Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng và cô giáo hướng dẫn TS. Trương Thị Thủy đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2010

                                                                               Sinh viên

                                                                     Nguyễn Trường Xuân

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.1. Khái niệm, bản chất của tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.
* Khái niệm: Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp.
* Bản chất của tiền lương:
Người lao động làm việc trong một khoảng thời gian nào đó sẽ nhận được số  tiền trả công nhất định.Tiền trả công đó gọi là tiền lương. Số lượng tiền lương nhiều hay ít được xác định theo thời gian lao động hay số lượng sản phảm sản xuất ra. Hiện tượng đó làm người ta lầm tưởng rằng, tiền lương là giá cả cả lao động. Sự thật thì tiền lương không phải là giá cả hay giá trị của lao động. Vì lao động không phải hàng hóa và không thể là đối tượng mua bán. Trong cơ chế thị trường với sự hoạt động của thị trường sức lao động trở thành hàng hóa, một hàng hóa đặc biệt.
Bản chất tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá của yếu tố sức lao động, tiền lương tuân theo nguyên tắc cung cầu giá cả của thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước. Tiền lương chính là nhân tố thúc đẩy năng suất lao động, là đòn bẩy kinh tế khuyến khích tinh thần hăng hái lao động..

Tiền lương là một phạm trù kinh tế, là kết quả của sự phân phối của cải trong xã hội ở mức cao. Kinh tế học vi mô coi sản xuất là sự kết hợp giữa hai yếu tố là lao động và vốn. Vốn thuộc quyền sở hữu của một bộ phận dân cư trong xã hội, còn một bộ phận dân cư khác do không có vốn chỉ có sức lao động, phải đi làm thuê cho những người có vốn và đổi lại họ nhận được một khoản tiền gọi là tiền lương. Tuy nhiên, cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế, quan niệm về tiền lương có những thay đổi:

- Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, C.Mac chỉ rõ, tiền lương là giá cả sức lao động, biểu hiện ra bên ngoài như giá cả lao động.

- Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, tiền lương được định nghĩa là một phần thu nhập quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, được nhà nước phân phối một cách có kế hoạch cho công nhân viên căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động mà họ cống hiến.

- Trong nền kinh tế thị trường, Tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo giá trị sức lao động mà họ hao phí trên cơ sở thoả thuận (theo hợp đồng lao động).

- Tại điều 55, chương VI “Tiền lương” của bộ luật lao động ban hành năm 1994 có ghi: “Tiền lương của người lao động do 2 bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu qủa công việc”.
Khi nghiên cứu tiền lương có ba vấn đề quan trọng đặt ra là: người trả, căn cứ trả và nguồn chi trả:

- Về người trả: trong nền kinh tế thị trường, người sử dụng lao động là người trực tiếp trả lương cho người lao động chứ không phải Nhà nước.
- Căn cứ trả: giá trị sức lao động hao phí.

- Nguồn chi trả: về nguyên tắc, phải xuất phát từ giá trị sử dụng của sức lao động, nghĩa là người lao động phải có “bản năng” tạo được một một giá trị cao hơn giá trị sức lao động của bản thân anh ta.

Một trong những vấn đề đang được đặt ra không chỉ là ai trả lương, mà quan trọng hơn là trả như thế nào và căn cứ để trả, trả trước hay sau trong quá trình lao động, trả theo kết quả lao động (phân phối theo lao động) hay trả theo giá trị sức lao động tiềm năng (theo đào tạo) hay trả theo giá trị sức lao động thực tế hao phí phù hợp với yêu cầu công việc (theo thị trường lao động hay theo giá trị vốn góp). Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung (thời kì bao cấp) tiền lương thể hiện quy luật phân phối theo lao động- một quy luật đặc trưng riêng có của CNXH. Phân phối theo lao động chỉ thích hợp với nền kinh tế kế hoạch hoá, theo đó Nhà nước đứng ra điều hành trực tiếp toàn bộ nền kinh tế xã hội, kể cả phân phối. Tuy nhiên, phân phối theo lao động tỏ ra không đủ và không hoàn toàn thích hợp trong nền kinh tế thị trường. Bên cạnh phân phối theo lao động còn có phân phối theo giá trị. Trong nền kinh tế thị trường, giá trị hàng hoá phải được xác định trước khi đem bán, và sức lao động là hàng hoá nên giá trị của nó phải được xác định trước như các hàng hoá khác, chứ không phải chỉ sau khi sử dụng xong. Hơn nữa, việc tham gia đóng góp tạo nên giá trị mới, đặc biệt là lợi nhuận có ý nghĩa sống còn đối với các hoạt động của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, vì thế, sức lao động nào có &quot;bản năng&quot; tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó càng nhiều càng phải được trả lương cao hơn.. Tiền lương còn là sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Về nguyên tắc, người bán sức lao động ( người lao động) phải đưa ra giá trước và sau đó hai bên mặc cả và đi đến thoả thuận; sự thoả thuận đó phải được thể hiện trong hợp đồng lao động làm cơ sở pháp lý để trả lương cũng như giải quyết các tranh chấp lao động vốn rất dễ xảy ra do sự tách biệt giữa thoả thuận mua bán với sử dụng, thanh toán.
* Tiền lương danh nghĩa: là khoản thu nhập mà người lao động nhận được sau khi làm việc dưới hình thức tiền tệ.

* Tiền lương thực tế: là khối lượng tư liệu lao động sinh hoạt và dịch vụ mà người lao động có thể mua bằng tiền lương danh nghĩa.

Cái mà người lao động quan tâm là tiền lương thực tế vì nó phản ánh được nhu cầu mà người lao động cần để phục vụ cuộc sống từ việc ăn, ở, mua sắm.... Theo quy luật cung cầu thị trường, giá cả biến động nên thu nhập của người dân liên quan đến chỉ số giá cả tiêu dùng. Và tiền lương thực tế có quan hệ:

LTT = LDN / LTD
Trong đó: LTT: Tiền lương thực tế, LDN: Tiền lương danh nghĩa, LTD: Chỉ số giá cả tiêu dùng.
* Tiền lương cơ bản: còn được gọi là phần tiền lương cứng vì chúng thường cố định, ít thay đổi, còn tiền thưởng và các khoản tiền trả thêm khác thường được gọi là phần lương mềm vì chúng hay thay đổi và phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ.
tiền lương cơ bản = tiền lương cấp bậc + phụ cấp lương
* Tiền lương cấp bậc: số lượng tiền được quy định phụ thuộc vào cấp bậc     (chức vụ) của người lao động theo bảng lương quy định, không bao gồm các khoản phải trả thêm khác.
Tiền lương cấp bậc = tiền lương tối thiểu x hệ số lương tương ứng .
Hiện nay mức lương tối thiểu chung (tính từ ngày 01/01/2010) là 880.000 đồng/tháng. Tùy theo từng ngành và các chức vụ nhất định có các hệ số lương tương ứng.
* Phụ cấp lương: là những khoản tiền đc bổ sung ngoài tiền lương cấp bậc, nó đc quy định dưới dạng hệ số phụ cấp hoặc phần trăm tăng thêm so với tiền lương tối thiểu hoặc tiền lương cấp bậc.Đặc điểm:

- Phụ cấp lương được trả khi một người nào đó phải hao phí sức lao động thêm do giữ một cương vị nào đó, làm việc trong điều kiện không bình thường, giá cả đắt đỏ hơn bình thường...khi các điều kiện trên thay đổi hay không còn sự chênh lệch trên thì phụ cấp cũng thay đổi hoặc không còn nữa.

- Phụ cấp lương không phải là trợ cấp và cũng không phải là tiền thưởng vì nó là khoản tiền ổn định tương đối và không phải ai cũng được hưởng như nhau.

- Phụ cấp lương có tính linh hoạt cao, không cố định, thường biến đổi khi người lao động thay đổi vị trí công tác và điều kiện lao động và chỉ chiếm một phần nhỏ so với lương cơ bản.

Khi cần khuyến khích động viên những người có trình độ, có mức lương cao vào những nơi cần thu hút người ta tính phụ cấp trên mức lương cấp bậc, còn khi ảnh hưởng của các yếu tố cần phụ cấp tác động như nhau đến mọi người tham gia thì phụ cấp tính theo lương tối thiểu.

+ Phân loại:

- Phụ cấp khu vực: áp dụng đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, đặc biệt độc hại, nguy hiểm mà chưa đc xác định trong mức lương.

- Phụ cấp trách nhiệm công việc: áp dụng đối với thành viên không chuyên trách hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát ( không kể trưởng ban kiểm soát) và những người làm một số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc phải đảm nhiệm công tác quản lý không phụ thuộc chức danh lãnh đạo.

- Phụ cấp lưu động: áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

- Phụ cấp thu hút: áp dụng đối với người đến làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.
1.1.2 Chức năng, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương

* Chức năng, ý nghĩa của tiền lương:

- Thước đo giá trị:Tiền lương là giá cả sức lao động, khoản tiền chúng ta nhận được sau quá trình lao động, vì thế tiền lương là biểu hiện bằng tiền của sức lao dộng. Nên tiền lương phải là thước đo giá trị sức lao động, phản ánh giá trị sức lao động.Đây là một chức năng quan trọng của tiền lương.Sức lao động là khả năng làm việc của con người thể hiện qua thể lực và trí lực. Do giá trị của sức lao động có xu hương tăng qua các thời kì nên tiền lương co xu hướng tăng qua các thời kì.

- Tái SX sức lao động:Tiền lương thực hiện chức năng tái SX sức lao động chính là khôi phục lại sức lao động dã mất trong quá trình SX.Nếu không thực hiện được chức năng này thì sức lao động sẽ không được phục hồi hoàn toàn, khả năng làm việc của con người bị giảm sút. Sức khỏe bị suy sụp, gây giảm hiệu quả SX ảnh hưởng xấu đến quá trình SX.

- Chức năng kích thích sản  xuất: Chức năng này  đòi hỏi người quản lý phải sử 
dụng tiền lương như là đòn bấy kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Mỗi đồng lương trả cho công nhân phải được tính toán, phải gắn với kết quả lao động của họ, gắn hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tiền lương có hai mặt đối lập nhau, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Khi mặt tích cực của tiền lương (kích thích sản xuất) bị hạn chế thì mặt tiêu cực lập tức nổi lên và tiền lương trở thành yếu tố kìm hãm sản xuất phát triển.

- Chức năng tích luỹ (để dành): Tích luỹ là sự cần thiết khách quan đối với mọi người lao động. Trên thực tế thì tiền lương của người lao động nói chung không đủ chi dùng, vì thế, không có điều kiện để dành. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn buộc người lao động phải để dành thông qua đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc . Việc tiền lương không thực hiện được chức năng tích luỹ một cách chủ động đã gây nhiều khó khăn cho nhưng người không may gặp bất trắc cũng như những người hưu trí, vì thế, dẫn đến tình trạng một bộ phận người lao động đã tìm cách tự tích luỹ, kể cả các biện pháp tiêu cực.
* Ý nghĩa, vai trò của các khoản trích theo lương

- Ngoài tiền lương (tiền công), để đảm bảo tái sản xuất sức lao động và cuộc sống lâu dài, bảo vệ sức khỏe và đời sống tinh thần của người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành, doanh nghiệp còn phải trích vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn.

- BHXH: nhằm mở rộng và nâng cao việc đảm bảo vật chất góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, tử tuất, gặp rủi ro... BHXH đã tạo lập mạng lưới an toàn xã hội nhằm bảo vệ người lao động.
- BHYT: nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho người lao động kể cả khi họ hết tuổi lao động. BHYT đã tạo lập mạng lưới bảo vệ sức khỏe cho toàn dân bất kể địa vị xã hội, mức thu nhập cao hay thấp.

- KPCĐ: phục vụ  cho  các hoạt động của công đoàn  nhằm chăm lo  và bảo vệ 
quyền lợi của người lao động.

- BHTN: Ngày 12/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Theo đó, từ ngày 1/1/2009 người lao động và các doanh nghiệp, các đơn vị phải bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Theo đó ít nhất đến năm 2010 người lao động bị thất nghiệp sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp. Đây là chính sách có tác động tực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động và an sinh xã hội nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ mất việc. Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của người lao động; cụ thể là 3 tháng, nếu có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng BHTN; 6 tháng, nếu có từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng BHTN; 9 tháng, nếu có từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng BHTN; 12 tháng, nếu có từ đủ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.
Việc tăng cường quản lý lao động, cải tiến và hoàn thiện việc phân bổ, sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động, cải tiến và hoàn thiện chế độ tiền lương, chế độ sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được xem là phương tiện hữu hiệu để kích thích người lao động gắn bó với hoạt động sản xuất kinh doanh, rèn luyện tay nghề nâng cao năng suất lao động.
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.

Quản lý lao động tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh. Tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương giúp cho công tác quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng năng suất lao động, đồng thời nó là cơ sở giúp cho việc tính lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động.
Tổ chức công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, đảm bảo việc trả lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.

         Nhiệm vụ kế toán tiền lương gồm 4 nhiệm vụ cơ bản sau:

- Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về số lượng lao động, thời gian  kết  quả lao động, tính lương và trích  các khoản  theo lương, phân bổ  chi phí 
lao động theo đúng đối tượng sử dụng lao động.


- Hướng dẫn, kiểm tra các nhân viên hạch toán ở các bộ phận sản xuất- kinh doanh, các phòng ban thực hiện đầy đủ các chừng từ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương đúng chế độ, đúng phương pháp.


- Theo dõi tình hình thanh toán tiền lương, tiền thưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động.


- Lập báo cáo về lao động, tiền lương, các khoản trích theo lương, định kỳ tiến hành phân  tích tình  hình lao động, tình hình quản  lý và chi tiêu quỹ lương, cung cấp 
các thông tin về lao động tiền lương cho bộ phận quản lý một cách kịp thời.

Có thể nói chí phí về lao động hay tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ là vấn đề được doanh nghiệp chú ý mà còn được người lao động đặc biệt quan tâm vì đây chính là quyền lợi của họ. 

Do vậy việc tính đúng thù lao lao động và thanh toán đầy đủ, kịp thời cho người lao động là rất cần thiết, nó kích thích người lao động tận tụy với công việc, nâng cao chất lượng lao động. Mặt khác việc tính đúng và chính xác chí phí lao động còn góp phần tính đúng và tính đủ chí phí và giá thành sản phẩm. 

            Muốn như vậy công việc này phải được dựa trên cơ sở quản lý và theo dõi quá trình huy động và sử dụng lao động các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc huy động sử dụng lao động được coi là hợp lý khi mỗi loại lao động khác nhau cần có những biện pháp quản lý và sử dụng khác nhau. Vì vậy việc phân loại lao động là rất cần thiết đối với mọi doanh nghiệp, tùy theo  từng loại hình  doanh 
nghiệp khác nhau mà có cách phân loại lao động khác nhau.


Nói tóm lại tổ chức tốt công tác hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ tiền lương, bảo đảm việc trả lương và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc, đúng chế độ, kích thích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.


Tổ chức tốt công tác hạch toán lao động tiền lương giúp doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, đảm bảo việc trả lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ, khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm được chính xác.
1.2. NỘI DUNG CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.
1.2.1. Quỹ tiền lương

Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất cả lao động thuộc doanh nghiệp quản lý.

Quỹ tiền lương bao gồm các khoản sau:

+ Tiền trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế (tiền lương thời gian và tiền lương sản phẩm).

+ Các khoản phụ cấp thường xuyên (các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương) như: phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp dạy nghề, phụ cấp công tác lưu động, phụ cấp cho những người làm công tác khoa học tài năng....

+ Tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian ngừng sản xuất vì các nguyên nhân khách quan, thời gian hội họp, nghỉ phép....

+ Tiền thưởng trả cho công nhân làm ra sản phẩm hỏng trong phạm vi chế độ quy định.

+ Tiền thưởng có tính chất thường xuyên.

+ Trợ cấp thôi việc, tiền ăn giữa ca của người lao động.

- Về phương diện hạch toán, quỹ tiền lương của doanh nghiệp chia thành 2 loại:

+ Tiền lương chính: là khoản tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính, gồm tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp (phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ...).

+ Tiền lương phụ: là khoản tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ như: thời gian nghỉ phép, nghỉ tết, hội họp, học tập, tập dân quân tự vệ, tập phòng cháy chữa cháy và nghỉ ngừng sản xuất vì nguyên nhân khách quan... được hưởng theo chế độ.

* Ý nghĩa

Việc phân chia tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kế toán và phân tích tiền lương trong giá thành sản phẩm.

Tiền lương chính của công nhân sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm và được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm, tiền lương phụ được hạch toán và phân bổ gián tiếp vào chi phí sản xuất các loại sản phẩm có liên quan theo tiêu thức phân bổ.

Quản lý quỹ tiền lương của doanh nghiệp phải trong quan hệ với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm sử dụng hợp lý quỹ tiền lương tháng thúc đẩy tăng năng suất lao động, hạ gía thành sản phẩm.
1.2.2 Các khoản trích theo lương
Quỹ BHXH:

* Khái niệm: Quỹ BHXH là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có thời gian đóng góp quỹ trong các trường hợp họ bị mất khả năng lao động như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, mất sức...

* Mục đích sử dụng quỹ: là quỹ dung để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ . 

Hay theo khái niệm của tổ chức lao động quốc tế (ILO) BHXH được hiểu là sự bảo vệ của xã hội với các thành viên của mình thông qua một loạt các biện pháp công 
cộng để chống lại tình trạng khó khăn về kinh tế xã hội do bị mất hoặc giảm thu nhập, 
gây ra ốm đau mất khả năng lao động.

Quỹ BHYT: 

* Khái niệm : Quỹ BHXH là quỹ được sử dụng để trợ cấp cho những người có tham gia đóng quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh.
* Mục tiêu sử dụng quỹ : Quỹ BHYT do các cơ quan BHYT thống nhất quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế, những người có tham gia nộp BHYT khi ốm đau bệnh tật đi khám chữa bệnh họ sẽ được thanh toán thông qua chế độ BHYT mà họ đó nộp.

Kinh phí công đoàn :

* Khái niệm: là nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn ở các cấp 

* Mục đích sử dụng quỹ:

50% KPCĐ thu được nộp lên công đoàn cấp trên, còn 50% để lại chi tiêu cho hoạt động công đoàn tại đơn vị.

Bảo hiểm thất nghiệp: Thông qua các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn…sớm đưa những lao động thất nghiệp tìm được một việc làm mới thích hợp.
1.3. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG, TÍNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.
1.3.1 Hạch toán lao động

* Phân loại lao động:
Trong các doanh nghiệp công nghiệp thì công việc đầu tiên có tác dụng thiết thực đối với công tác quản lý và hạch toán lao động tiền lương là phân loại lao động.
Trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau thì việc phân loại lao động không giống nhau, tùy thuộc vào yêu cầu quản lý lao động trong điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể phân loại lao động như sau:
* Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất:



+ Lao động trực tiếp sản xuất.

+ Lao động gián tiếp sản xuất.

- Lao động trực tiếp sản xuất: là những người trực tiếp tiến hành các hoạt động 
sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm hay trực tiếp thực hiện các công việc, nhiệm vụ nhất định. 

- Lao động gián tiếp sản xuât: là bộ phận tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lao động gián tiếp gồm: những người chỉ đạo, phục vụ và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. 

* Phân loại theo lĩnh vực sản xuất:

- Lao động trong lĩnh vực sản xuất: là lực lượng lao động do doanh nghiệp trực tiếp quản lý và chi trả lương, gồm: công nhân viên sản xuất kinh doanh cơ bản và công nhân viên thuộc các hoạt động khác.

- Lao động ngoài lĩnh vực sản xuất: là lực lượng lao động làm việc tại các doanh nghiệp do các ngành khác chi trả lương như cán bộ chuyên trách đoàn thể, học sinh, sinh viên thực tập....

* Phân loại theo nội dung công việc và trình độ chuyên môn:

- Nhân viên kỹ thuật

- Nhân viên quản lý kinh tế

- Nhân viên quản lý hành chính

* Phân loại theo năng lực và trình độ chuyên môn:

- Chuyên viên chính: là những người có trình độ từ đại học trở lên, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng giải quyết các công việc mang tính tổng hợp, phức tạp.

- Chuyên viên: là những người lao động đã tốt nghiệp đại học, trên đại học, có thời gian công tác dài, có trình độ chuyên môn cao.

- Cán sự: là những người lao động mới tốt nghiệp đại học, có thời gian công tác chưa nhiều.

- Nhân viên: là những người lao động gián tiếp với trình độ chuyên môn thấp, có thể đã qua đào tạo các trường lớp chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chưa qua đào tạo.
* Tổ chức hạch toán lao động

Tổ chức hạch toán lao động tiền lương và tiền công lao động, là rất cần thiết nó là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống thông tin chung của hạch toán kế toán.

    -  Nhiệm vụ tài chính của yếu tố sản xuất kinh doanh này là:

+ Tổ chức hạch toán cơ cấu lao động hiện có trong cơ cấu sản xuất kinh doanh và sự tuyển dụng, xa thải, thuyên chuyển lao động trong nội bộ đơn vị theo quan hệ cung cầu về lao động cho kinh doanh.

+ Tổ chức theo dõi cơ cấu và sử dụng người lao động tại các nơi làm việc để có thông tin về số lượng chất lượng lao động ứng với công việc đã bố trí tại nơi làm việc.

+ Tổ chức hạch toán quá trình tính tiền công và trả công lao động cho người lao động.


+ Tổ chức phân công lao động kế toán hợp lý trong phần hành kế toán yếu tố lao động và tiền công lao động.


+ Nguyên tắc chung để thực hiện các nhiệm vụ tổ chức nêu trên về lao động và tiền lương là. Lựa chọn và vận dụng trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của đơn vị một lượng chứng từ, sổ sách (tài khoản). Nội dung ghi chép thông tin trên sổ sách và hệ thống báo cáo kế toán hợp lý về lao động và tiền lương đủ cho yêu cầu quản lý, đặc biệt là quản lý nội bộ.

        - Tiền đề cần thiết cho việc tổ chức tốt hệ thống thông tin kế toán lao động tiền lương là:

+ Phải xây dựng được cơ cấu sản xuất hợp lý. Đây là tiền đề cho việc tổ chức lao động khoa học tại nơi làm việc cho tổ chức ghi chép ban đầu về sử dụng lao động.


+ Thực hiện tổ chức tốt lao động taị nơi làm việc, sự hợp lý của việc bố trí lao động tại vị trí lao động theo không gian và thời gian ngành nghề, cấp bậc, chuyên môn là điều kiện để hạch toán kết quả lao động chính xác và trên cơ sở đó tính toán đủ mức tiền công phải trả cho người lao động.

+ Phải xây dựng được các tiêu chuẩn định mức lao động cho từng loại lao động, từng loại công việc và hệ thống quản lý lao động chặt chẽ cả về mặt tính chất nhân sự, nội quy qui chế kỷ luật lao động.

+ Phải xác định trước hình thức trả công hợp lý và cơ chế thanh toán tiền công thích  hợp có tác dụng  kích  thích vật  chất người  lao động nói chung và  lao động kế toán nói riêng. 

Nghĩa là: Phải bằng cách lượng hóa được tiền công theo thời gian, theo việc, theo kết quả của việc đã làm trong khuôn khổ chế độ chung hiện hành.

+ Phải xây dựng nguyên tắc phân chia tiền công khi nó có liên quan tới nhiều hoạt động kinh doanh, nhiều loại sản phẩm làm ra để tính chi phí trả lương hợp lý các giá thành.

       -  Tổ chức hạch toán lao động, thời gian lao động và kết quả lao động:

+ Hạch toán số lượng lao động: Để quản lý lao động về mặt số lượng, DN sử dụng sổ sách theo dõi lao động của doanh nghiệp thường do phòng lao động quản lý. Sổ này hạch toán về mặt số lượng từng loại lao động theo nghề nghiệp, công việc và trình độ tay nghề (cấp bậc kỹ thuật) của công nhân. Phòng lao động có thể lập sổ chung cho toàn doanh nghiệp và lập riêng cho từng bộ phận dể nắm chắc tình hình phân bổ, sử dụng lao động hiện có trong doanh nghiệp.

+ Hạch toán thời gian lao động: Thực chất là hạch toán việc sử dụng thời gian lao động đối với từng công nhân viên ở từng bộ phận trong doanh nghiệp. Chứng từ sử dụng ở đây là bảng chấm công để ghi chép thời gian lao động và có thể sử dụng tổng hợp phục vụ trực tiếp kịp thời cho việc quản lý tình hình huy động sử dụng thời gian dể công nhân viên tham gia lao động.

Bảng chấm công được lập riêng cho từng tổ, xưởng sản xuất, do tổ trưởng hoặc trưởng các phòng ban ghi hàng ngày. Cuối tháng bảng chấm công được sử dụng làm cơ sở để tính lương đối với bộ phận lao động hưởng lương theo thời gian.

+ Hạch toán kết quả lao động:

Mục đích của hạch toán này là theo dõi ghi chép kết quả lao động cuả công nhân viên biểu hiện bằng số lượng (khối lượng công việc, sản phẩm đã hoàn thành) của từng người hay từng tổ, nhóm lao động. Để hạch toán kế toán sử dụng các loại chứng từ ban đầu khác nhau tùy theo loại hình và đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp.

Các chứng từ này là ‘‘phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành’’,‘‘Bảng ghi năng suất cá nhân, bảng kê khối lượng công việc hoàn thành”.

      
Chứng từ hạch toán kết quả lao động do người lập ký, cán bộ kỹ thuật xác nhận, lãnh đạo duyệt. Đây là cơ sở để tính tiền lương cho người lao động hay bộ phận lao động hưởng lương theo sản phẩm.


Tóm lại hạch toán lao động vừa là để quản lý việc huy động sử dụng lao động, vừa làm cơ sở tính toán tiền lương phải trả cho người lao động. Vì vậy hạch toán lao động có rõ ràng, chính xác, kịp thời thì mới có thể tính đúng, tính đủ lương cho công nhân viên trong doanh nghiệp. 
 - Hạch toán tiền công với người lao động:
    
+ Xác định trình tự tính toán tổng mức tuyệt đối với người lao động trong kỳ hạn được trả, được thanh toán. Để thực hiện được nội dung này cần phải có điều kiện sau:
Phải thu thập đủ các chứng từ có liên quan về số lượng và chất lượng lao động.
Phải dựa vào các văn bản quy định chế độ trả lương, thưởng, phụ cấp của nhà nước.

Phải xây dựng hình thức trả công thích hợp cho từng loại lao động trước khi đi vào công việc tính toán tiền công.

Phải lựa chọn cách chia tiền công hợp lý cho từng người lao động, cho các lọai công việc được thực hiện bằng một nhóm người lao động khác nhau về ngành nghề, cấp bậc, hiệu suất công tác.

          + Xây dựng chứng từ thanh toán tiền công và các khoản có liên quan khác tới người lao động với tư cách là chứng từ tính lương và thanh toán. Chứng từ này được hoàn thành sau khi thực hiện được sự trả công cho từng người lao động và trở thành chứng từ gốc để ghi sổ tổng hợp tiền lương và BHXH.

         + Lựa chọn tiêu thức thích hợp để phân bổ tiền lương và BHXH cho từng đối tượng chịu chi phí sản xuất (dựa vào bảng tính lương gián tiếp) và qua tiêu chuẩn trung gian phân bổ cho đối tượng chịu phí tiền lương cuối cùng, lập chứng từ ghi sổ cho số liệu đã phân bổ làm căn cứ ghi sổ tổng hợp của kế toán theo đúng nguyên tắc.

+ Xây dựng quan hệ ghi sổ tài khoản theo nội dung thanh toán và tính toán phân bổ tiền lương phù hợp với yêu cầu thông tin về đối tượng kế toán nêu trên.
1.3.2 Phương pháp tính và hạch toán lương.
* Hình thức tiền lương theo thời gian:

Trong doanh nghiệp hình thức tiền lương theo thời gian được áp dụng cho nhân viên làm văn phòng như hành chính quản trị, tổ chức lao động, thống kê, tài vụ- kế toán. Trả lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, theo ngành nghề và trình độ thành thạo nghề nghiệp, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn của người lao động. 

Tuỳ theo mỗi ngành nghề tính chất công việc đặc thù doanh nghiệp mà áp dụng bậc lương khác nhau. Độ thành thạo kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn chia thành nhiều thang bậc lương, mỗi bậc lương có mức lương nhất định, đó là căn cứ để trả lương, tiền lương theo thời gian có thể được chia ra.

+ Lương tháng, thường được quy định sẵn với từng bậc lương trong các thang lương, lương tháng được áp dụng để trả lương cho nhân viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính và các nhân viên thuộc ngành hoạt động không có tính chất sản xuất.

Lương tháng = Mức lương tối thiểu * hệ số lương theo cấp bậc, chức vụ và phụ cấp theo lương.


+ Lương ngày, là tiền lương trả cho người lao động theo mức lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng.




                         Mức lương tháng
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              Mức lương ngày   =     
                                                  

                                                   Số ngày làm việc trong tháng

 
+ Lương giờ : Dùng để trả lương cho người lao động trực tiếp trong thời gian làm việc không hưởng lương theo sản phẩm.

                                                       Mức lương ngày 

                  Mức lương giờ  =    


         

                                           Số giờ làm việc trong ngày

   
Hình thức tiền lương theo thời gian có mặt hạn chế là mang tính bình quân, nhiều khi không phù hợp với kết quả lao động thực tế của người lao động. 

       Các chế độ tiền lương theo thời gian: - Lương theo thời gian đơn giản 

                                                                        - Lương theo thời gian có thưởng
          - Hình thức trả lương theo thời gian đơn giản: Đó là tiền lương nhận được của mỗi người công nhân tuỳ theo mức lương cấp bậc cao hay thấp, và thời gian làm việc của họ nhiều hay ít quyết định.

          - Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: Đó là mức lương tính theo thời gian đơn giản cộng với số tiền thưởng mà họ được hưởng.
* Hình thức tiền lương theo sản phẩm:

+ Khác với hình thức tiền lương theo thời gian, hình thức tiền lương theo sản phẩm thực  hiện việc  tính trả  lương cho người  lao động theo  số lượng và chất lượng 
sản phẩm công việc đã hoàn thành.
Tổng tiền lương phải trả = Đơn giá TL/SP * Số lượng sản phẩm hoàn thành

         Hình thức tiền lương theo sản phẩm:

+ Hình thức tiền lương theo sản phẩm trực tiếp:

                  Tiền lương phải trả cho người lao động được tính trực tiếo theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách phẩm chất và đơn giá tiền lương sản phẩm đã quy định, không chịu bất cứ một sự hạn chế nào.

Đối với Công ty không áp dụng được hình thức tiền lương này vì là Công ty kinh doanh thương mại.

           Tổng TL phải trả = Số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành * đơn giá TL
+ Tiền lương sản phẩm gián tiếp. 

Là tiền lương trả cho lao động gián tiếp ở các bộ phận sản xuất, như bảo dưỡng máy móc thiết bị họ không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng họ gián tiếp ảnh hưởng đến năng xuất lao động trực tiếp vì vậy họ được hưởng lương dựa vào căn cứ kết quả của lao động trực tiếp làm ra để tính lương cho lao động gián tiếp. 

Nói chung hình thức tính lương theo sản phẩm gián tiếp này không được chính xác, còn có nhiều mặt hạn chế, và không thực tế công việc.

+ Tiền lương theo sản phẩm có thưởng.

Theo hình thức này, ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp nếu người lao động còn được thưởng trong sản xuất, thưởng về tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư. 

Hình thức tiền lương theo sản phẩm có thưởng này có ưu điểm là khuyến khích người lao động hăng say làm việc, năng suất lao động tăng cao, có lợi cho doanh nghiệp cũng như đời sống của công nhân viên được cải thiện.

+ Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến: 

 
Ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp còn có một phần tiền thưởng được tính ra trên cơ sở tăng đơn giá tiền lương ở mức năng suất cao. 

 Hình thức tiền lương này có ưu điểm kích thích người lao động nâng cao  năng 
suất lao động, duy trì cường độ lao động ở mức tối đa, nhằm giải quyết kịp thời thời hạn quy định theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng... 

Tuy nhiên hình thức tiền lương này cũng không tránh khỏi nhược điểm là làm tăng khoản mục chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, vì vậy mà chỉ được sử dụng khi cần phải hoàn thành gấp một đơn đặt hàng, hoặc trả lương cho người lao động ở khâu khó nhất để đảm bảo tính đồng bộ cho sản xuất.


Nói tóm lại hình thức tiền lương theo thời gian còn có nhiều hạn chế là chưa gắn chặt tiền lương với kết quả và chất lượng lao động, kém tính kích thích người lao động. Để khắc phục bớt những hạn chế này ngoài việc tổ chức theo dõi, ghi chép đầy đủ thời gian làm việc của công nhân viên, kết hợp với chế độ khen thưởng hợp lý.


So với hình thức tiền lương theo thời gian thì hình thức tiền lương theo sản phẩm có nhiều ưu điểm hơn. Quán triệt đầy đủ hơn nguyên tắc trả lương theo số lượng, chất lượng lao động, gắn chặt thu nhập tiền lương với kết quả sản xuất của người lao động. Kích thích tăng năng suất lao động, khuyến khích công nhân phát huy tính sáng tạo cải tiến kỹ thuật sản xuất, vì thế nên hình thức này được sử dụng khá rộng rãi.
1.3.3 Phương pháp tính và hạch toán các khoản trích theo lương.

* Quỹ BHXH: quỹ BHXH được hình thành bằng cách tính toán theo tỷ lệ 22% trên tổng quỹ lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của người lao động thực tế trong kỳ hạch toán.
- Người sử dụng lao động phải nộp 16% trên tổng quỹ lương và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

- 6% trên tổng quỹ lương thì do người lao động trực tiếp đóng góp( trừ vào thu nhập của họ ) 

Những  khoản trợ  cấp thưc tế cho  người lao động  tại doanh  nghiệp  trong các trường hợp bị ốm đau thai sản được tính toán dựa trên cơ sở mức lương ngày của họ thời gian nghỉ và tỷ lệ trợ cấp BHXH, khi người lao động được nghỉ hưởng BHXH kế toán phải căn cứ vào giấy cho nghỉ của bệnh viện và phải lập phiếu nghỉ hưởng BHXH cho từng người và lập bảng thanh toán BHXH để làm cơ sở thanh toán với quỹ BHXH.

Quỹ BHXH được quản lý tập trung ở tài khoản của người lao động. Các doanh nghiệp phải nộp BHXH trích được trong kỳ vào quỹ tập trung do quỹ BHXH quản lý.

* Quỹ BHYT: 

Các doanh nghiệp thực hiện trách quỹ BHYT như sau: 4.5% trên tổng số thu nhập tạm thời của người lao động, trong đó:

- 1.5% do người lao động trực tiếp nộp( trừ vào thu nhập của họ)

- 3% do doanh nghiệp chịu ( tính vào chi phí sản xuất – kinh doanh)

* Kinh phí công đoàn: KPCĐ được trích theo tỷ lệ: 2% trên tổng số tiền lương phải trả cho người lao động và doanh nghiệp phải chịu toàn bộ ( tính vào chi phí sản xuất- kinh doanh)


* Bảo hiểm thất nghiệp: Quỹ BHTN sẽ bao gồm người lao động đóng 1% tiền lương, tiền công; chủ sử dụng đóng 1% tổng quỹ tiền lương, tiền công và Nhà nước hỗ trợ từ Ngân sách 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của người lao động tham gia loại hình bảo hiểm này.
1.4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.4.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng.

* Tài khoản 334: ’’phải trả công nhân viên’’

- Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán lương và các khoản thu nhập khác cho công nhân viên (CNV) trong kỳ.
Kết cấu:

           - Bên nợ : Phát sinh tăng. Phản ánh việc thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập khác cho CVN. Phản ánh các khoản khấu trừ vào lương của CNV.


- Bên có: Phát sinh giảm. Phản ánh tổng số tiền lương và các khoản thu nhập khác cho công nhân viên trong kỳ.

 
Dư có: Phản ánh phần tiền lương và các khoản thu nhập mà doanh nghiệp còn nợ  công nhân viên lúc đầu kỳ hay cuối kỳ.

  Tài khoản 334 được chi tiết ra thành 2 tài khoản: - 3341 Thanh toán lương

                                                                                 - 3348 Các khoản khác.

- TK 3341: Thanh toán lương. Dùng dể phản ánh các khoản thu nhập có tính chất lương mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động.

- TK 3348: Các khoản khác. Dùng để phản ánh các khoản thu nhập không có tính chất lương, như trợ cấp từ quỹ BHXH, tiền thưởng trích từ quỹ khen thưởng mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động.

   * Tài khoản 338: Phải trả phải nộp khác.

- Dùng để theo dõi việc trích lập sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
      Kết cấu:


- Bên nợ: Phát sinh giảm.

+ Phản ánh việc chi tiêu KPCĐ, BHXH đơn vị.

+ Phản ánh việc nộp các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ cho các cơ quan quản lý cấp trên.


- Bên có: Phát sinh tăng.

+ Phản ánh việc trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.   

+ Phản ánh phần BHXH, KPCĐ vượt chi được cấp bù.

             Dư có: Các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ chưa nộp hoặc chưa chi tiêu

(Nếu có Số dư Nợ thì số dư Nợ phản ánh phần KPCĐ, BHXH vượt chi chưa được cấp bù)

Tài khoản 338 được chi tiết thành các tài khoản cấp 2 như sau:

               - Tài khoản 3382 (KPCĐ)

               - Tài khoản 3383 (BHXH)

               - Tài khoản 3384 (BHYT)


Tổng hợp, phân bổ tiền lương, trích BHXH, BHYT, KPCĐ. Hàng tháng kế toán tiến hành tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ theo từng đối tượng sử dụng (bộ phận sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,...,) và tính toán trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định trên cơ sở tổng hợp tiền lương phải trả và các tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ được thực hiện trên Bảng phân bổ tiền lương và Trích BHXH (Mẫu số 01/BPB)

Nội dung: Bảng phân bổ tiền lương và trích BHXH dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương thực tế phải trả (gồm lương chính, lương phụ và các khoản khác). BHXH, BHYT, KPCĐ phải trích nộp hàng tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (Ghi có TK 334, 335, 3382, 3383, 3384 )

* Chứng từ sử dụng
Chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện đúng phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật kế toán, Nghị định của chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán lao động và tiền lương. Bao gồm:

- Bảng chấm công < Mẫu số 01a - LĐTL >

- Bảng chấm công làm thêm giờ < Mẫu số 01b - LĐTL >

- Bảng thanh toán tiền lương < Mẫu số 02 - LĐTL >

- Bảng thanh toán tiền thưởng < Mẫu số 03 - LĐTL >

- Giấy đi đường < Mẫu số 04 - LĐTL >

- Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ < Mẫu số 06 - LĐTL >

- Bảng thanh toán tiền thuê ngoài < Mẫu số 07 - LĐTL >

- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành < Mẫu số 05 - LĐTL >

- Hợp đồng giao khoán < Mẫu số 08 - LĐTL >

- Biên bản thanh lý ( nghiệm thu ) hợp đồng giao khoán <Mẫu số 09-LĐTL>

- Bảng trích nộp các khoản theo lương < Mẫu số 10 - LĐTL >

- Bảng phân bổ tiền lương và BHXH < Mẫu số 11 - LĐTL >

1.4.2 Phương pháp hạch toán

* Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên:
Một số nghiệp vụ chủ yếu:
- Căn  cứ vào bảng  thanh toán tiền  lương, tiền thưởng, kế toán phân  loại tiền 
lương và lập chứng từ phân bổ tiền lương và các khoản có tính chất lương vào chi phí sản xuất kinh doanh ghi:



Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp (phần tiền lương phải trả)



Nợ TK 627: Phần tiền lương của công nhân quản lý phân xưởng.



Nợ TK 641: Phần tiền lương của nhân viên bán hàng.



Nợ TK 642: Phần tiền lương của nhân viên Quản lý doanh nghiệp.



Nợ TK 241.2: Tiền lương của những người tham gia XDCBản.




Có TK 334: Ghi tăng tổng số tiền lương phải trả CNViên.


- Phản ánh số tiền thưởng phải trả cho công nhân viên trong kỳ:



Nợ TK 431.1: Giảm quỹ khen thưởng




Có TK 334:


- Phản ánh số BHXH phải thanh toán cho công nhân viên trong kỳ:



Nợ TK 338.3




Có TK 334


- Phản ánh các khoản khấu trừ vào lương:



Nợ TK 334: Giảm lương




Có TK 141: Tạm ứng thừa




Có TK 138.8: Phải bồi thường




Có TK 338.3, 338.4: BHXH, BHYT mà CNV phải nộp.


- Phản ánh việc thanh toán tiền lương, thưởng, BHXH cho CNV.



Nợ TK 334




Có TK 111: Trả bằng tiền mặt 




Có TK 112: Trả bằng chuyển khoản.

                  * Hạch toán các khoản trích theo lương:

Một số nghiệp vụ chủ yếu:
· Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, kế toán ghi:


Nợ TK 622: 

Nợ TK 627: 

Nợ TK 641: 
Nợ TK 642:



Có TK 338 


- Phản ánh số BHXH phải trả, phải thanh toán cho CNV trong kỳ:



Nợ TK 338.3: 




Có TK 334:


- Phản ánh số KPCĐ chi tiêu tại đơn vị :



Nợ TK 338.2:




Có TK 111: Tiền mặt




Có TK 112: Tiền NHàng.


- Phản ánh việc nộp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ cho cấp trên:



Nợ TK 338.2, 338.3, 338.4




Có TK 111,112

- Phản ánh số BHXH, KPCĐ vượt chi được cấp bù.



Nợ TK 111, 112




Có TK 338.2
Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương, tiền thưởng :

    TK 111, 112


     TK 334










TK 622, 627, 641,642


     Thanh toán cho người LĐ
     TL và những khoản thu nhập

 

     TK 3388


    có tính chất lương phải trả cho

              Trả tiền giữ       Giữ hộ TNhập


NLĐ






   hộ cho NLĐ       cho NLĐ



TK 335



TK 622
   TK 138,141







       


   Khấu trừ các khoản tiền phạt,
  TL NP thực tế
Trích trước


    Tiền bồi thường, 

               phải trả cho 
  TLNP

    Tiền tạm ứng...


       NLĐ

  theo KH











      TK 3383

      TK333


     
Thu hộ thuế



Trợ cấp BHXH phải trả


     Thu nhập cá nhân cho NN

     cho người lao động











        TK 431
  TK 338.3, 338.4, 3388


 
Thu hộ quỹ BHXH,

      Tiền thưởng phải trả  NLĐ


BHYT, Tòa án…



Sơ đồ hạch toán tổng hợp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ :

         TK 111, 112

   TK 338.2, 338.3, 338.4

 TK 622, 627, 641, 642







    Trích KPCĐ, BHXH, BHYT



Nộp KPCĐ, BHXH, BHYT              tính vào chi phí











    TK 334







     Trích BHXH, BHYT, KPCĐ








trừ vào thu nhập  của 









NLĐ


TK 334











TK 111, 112



  Trợ cấp BHXH



cho người lao động


Nhận tiền cấp bù của








Quỹ BHXH

Sơ đồ hạch toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
111,112                                   351                                            642

Chi trả trợ cấp thôi

Trích lập dự phòng


việc, mất việc làm

Chi trả trong trường hợp quỹ không đủ để chi
1.4.3 Tổ chức ghi sổ kế toán các nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp

Tùy theo quy mô, loại hình và điều liện hoạt động mà các doanh nghiệp lựa chọn hình thức sổ kế toán cho phù hợp. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các hình thức sau để áp dụng cho công tác hạch toán:

- Hình thức Nhật ký- Sổ cái

- Hình thức Chứng từ ghi sổ

- Hình thức Nhật ký chứng từ

- Hình thức Nhật ký chung


- Kế toán máy

Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Theo hình thức này hằng ngày cắn cứ vào chứng từ gốc, kế toán lập bảng kê chi tiết của từng tháng.Căn cứ vào bảng kê chi tiết vào chứng từ ghi sổ và các sổ chi tiết có liên quan.Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ cái.Cuối kỳ căn cứ vào Sổ cái để lập Bảng cân đối số phát sinh.Sau khi đối chiếu, khớp đúng số liệu ghi trên Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ với Bảng cân đối tài khoản, số liệu ghi trên Bảng cân đối tài khoản với Bảng tổng hợp chi tiết, được dùng để lập báo cáo tài chính.

Sổ sách sử dụng: Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái, Bảng tổng hợp chi tiết, Các sổ, thẻ kế toán chi tiết…
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN HẢI PHÒNG
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN HẢI PHÒNG
Tên doanh nghiệp
 :Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng

Tên giao dịch tiếng anh
 :Haiphong Shipchanco

Loại hình doanh nghiệp    :Doanh nghiệp Nhà Nước

Loại hình kinh doanh
 :Thương mại và Dịch vụ

Năm thành lập
:30/09/1961

Địa chỉ
 :Số 30 – Trần Phú – Ngô Quyền – Hải Phòng

Điện thoại
 :031.3920752

Mã số thuế
 :0200118111

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển.


Sau ngày Hải Phòng giải phóng (13.5.1955) , 6 năm sau , ngày 30/9/1961  , Công ty cung ứng tàu biển Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 624/BNT-QĐ-TCCB của Bộ ngoại thương. Là đơn vị đầu tiên và duy nhất được Nhà nước giao nhiệm vụ làm công tác kinh tế đối ngoại ở cảng biển Hải Phòng – một cửa ngõ quan trọng của miền Bắc và cả nước, với chức năng xuất khẩu tại chỗ: Cung ứng những nhu cầu tối thiểu cho tàu biển nước ngoài như lương thực, thực phẩm, dầu mỡ, nước ngọt, sửa chữa tàu biển. Tổ chức đưa đón sĩ quan thuyền viên đến cảng và người nước ngoài làm việc tại các cơ quan nước ngoài trên địa bàn thành phố và khu vực phía Bắc , giai đoạn (1961-1975 ) Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà nước giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khoảng thời gian từ năm 1961-1975, đã phục vụ  gần 40.000 lượt tàu biển của hơn 70 quốc tịch khác nhau từ khắp nơi trên thế giới cập cảng Hải phòng và cũng khoảng thời gian này, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 180 triệu USD, 40 triệu đola Hongkong.
Sau  giải  phóng  miền Nam  năm 1975, đất nước  thống nhất, hầu  như  toàn 
bộ khung lãnh đạo của Công ty vào nắm giữ các vị trí cán bộ chủ chốt của các Công ty Công ty cung ứng tàu biển ở phía Nam.

Từ năm 1990, khi chuyển sang cơ chế thị trường, Công ty gặp không ít khó khăn do biến động của thị trường. Tuy nhiên với truyền thống sẵn có cùng với sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí của toàn thể CBCNV, công ty dần từng bước tháo gỡ từng khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước giao bằng cách không ngừng củng cố về mọi mặt như: đầu tư nâng cấp khách sạn, cửa hàng, …ổn định tổ chức, đổi mới phương thức kinh doanh, phong cách phục vụ, nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu kinh doanh, mở mang thêm các chức năng mà Nhà nước cho phép, tăng cường hợp tác kinh doanh với các bạn hàng trong nước và quốc tế như  Singapore, Hongkong , Inđo ...các loại hình liên doanh liên kết với nước ngoài thời kỳ này đã mang lại những hiệu quả . Tuy nhiên nghề dịch vụ CUTB của công ty đã không duy trì phát triển là mũi nhọn như những năm trước đây, đây cũng là tồn tại cơ bản nhất làm cho thương hiệu SHIPCHANCO mờ nhạt dần với các bạn hàng trong nước và quốc tế .

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, theo tiến trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, tháng 4/2004 – UBND thành phố HP có quyết định tiến hành cổ phần hoá Công ty.

Tháng 1/2005 – UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình để đảm bảo đúng tiến độ theo quy định..

Được sự chỉ đạo trực tiếp của thành phố, việc thực hiện cổ phần hoá của Công ty được tiến hành khẩn trương và đạt kết quả:

- Xác định được lực lượng lao động dôi dư (130 người), làm thủ tục và hoàn thành việc chi trả chế độ theo NĐ 41 của Chính phủ.

- Xác định được giá trị doanh nghiệp.

- Tiến hành bán đấu giá cổ phần ra ngoài và bán cổ phần ưu đãi cho người lao 
động trong doanh nghiệp.

- Ngày 15.9.2005 -  Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần cung ứng tàu biển HP được tổ chức và thành công tốt đẹp.

- Ngày 1.1.2006 -  Công ty cổ phần cung ứng tàu biển HP chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới.

2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh như : 

- Dịch vụ cung ứng tàu biển: Cung cấp hàng hoá, lương thực, thực phẩm, nước ngọt sinh hoạt, xăng dầu và sửa chữa nhỏ tại chỗ cho tàu biển.

- Kinh doanh bán hàng miễn thuế cho thủy thủ tại Cảng.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư.

     - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vật lý trị liệu, vui chơi giải trí và các loại hình dịch vụ khác được Nhà nước cho phép.

- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.

- Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế (EXPO) vùng duyên hải và cảng biển Việt nam tại Hải Phòng.

- Đại lý vận tải thủy, bộ và giao nhận hàng hoá.

- Dịch vụ đưa người lao động và chuyên gia Việt nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng


Với lĩnh vực chủ yếu là Kinh doanh bán hàng miễn thuế, khách sạn, nhà hàng (Khách sạn Cát Bi,Cửa hàng miễn thuế…).
	C.ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
	Mẫu số B 02 - DN

	Địa chỉ: 30 Trần Phú Hải Phòng
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

	
	  Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	Năm 2009

	                                                                          
	Đơn vị tính: VNĐ

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thuyết minh
	Năm tr​ớc
	Năm nay

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	4

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.25
	18 219 359 379
	19 965 125 307

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	 
	 
	 

	3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
(10 = 01 - 02)
	10
	 
	18 219 359 379
	19 965 125 307

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	VI.26
	13 250 389 534
	14 364 464 607

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11)
	20
	 
	 
	5 600 660 700

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.27
	 809 411 545
	 793 910 221

	7. Chi phí tài chính
	22
	VI.28
	 
	 53 388 642

	  - Trong đó: Chi phí lãi vay 
	23
	 
	 
	 

	8. Chi phí bán hàng
	24
	 
	3 466 081 185
	3 448 748 459

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	 
	 997 429 676
	1 994 081 070

	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
 [(30 = 20 + (21-22)- (24+25)]
	30
	 
	1 314 870 529
	 898 352 750

	11. Thu nhập khác
	31
	 
	 563 383 451
	 43 878 747

	12. Chi phí khác
	32
	 
	1 084 832 668
	 

	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	 
	- 521 449 217
	 43 878 747

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)
	50
	 
	 793 421 312
	 942 231 497

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	VI.30
	 92 132 773
	 157 211 731

	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	VI.31
	 
	 

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
 (60 = 50 - 51 - 52)
	60
	 
	 701 288 539
	 785 019 766

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	 
	 
	 

	
	Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2010

	       Ng​ời lập biểu                         Kế toán tr​ởng
	Giám đốc


2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý:

- Hình thức tổ chức bộ máy quản lý của công ty theo mô hình  trực tuyến chức năng :

[image: image1]
Bảng,biểu 1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy
( Giám đốc:

- Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung đối với công ty về các vấn đề như : Công tác  kế hoạch, liên kết kinh tế, kế hoạch tổ  chức 
cán bộ, báo cáo công tác với Hội đồng quản trị…

- Có toàn quyền nhân danh công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển hải Phòng quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty phù hợp với luật pháp.

- Chịu trách nhiệm trước các thành viên của công ty

( Phó giám đốc:

- Phụ trách trực tiếp các hoạt động của công ty,quản lý các phòng ban trong công ty.

- Phó  giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật khi giải  quyết 
công việc thuộc lĩnh vực được phân công.Phó giám đốc được quyền chủ động điều hành công việc theo đúng chủ trương của lãnh đạo.

( Phòng hành chính:

- Tổ chức tuyển dụng nhân viên theo đúng nhu cầu của công ty và tuân theo các quy định của pháp luật

- Quản lý theo dõi tài sản, phương tiện văn phòng của toàn công ty.

- Quản lý lưu trữ hồ sơ, văn bản theo đúng quy định.

- Tổ chức và quản lý lực lượng bảo vệ , đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cháy nổ, bảo vệ tài sản công ty không để xảy ra mất mát.

( Phòng kế toán:

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của công ty và các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, theo dõi chặt chẽ chính xác vốn và nguồn vốn của công ty, theo dõi công nợ và thường xuyên đôn đốc để thanh toán công nợ.

- Thanh quyết toán hợp đồng kinh tế.

- Phân tích hoạt động kinh tế mỗi năm 1 lần trước Ban giám đốc và Đại Hội Cổ Đông.

(Phòng dự án:Lập và nghiên cứu các dự án

(Phòng kinh doanh
- Làm việc với khách hàng về kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao hàng và hiệp thương với khách hàng khi có sự cố xảy ra liên quan đến tiến độ giao hàng. 

( Các đơn vị trực thuộc:

- Được giao quyền chủ động, hoạt động theo nguyên tắc khoán.Mỗi đơn vị đều có bộ máy tổ chức hoạt động và giám sát dưới sự đồng ý và cho phép của ban giám đốc.Hàng kỳ tập hợp số liệu hoạt động của đơn vị mình báo cáo lên cho ban giám đốc (Tổng công ty).

2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty.

* Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty.


Bộ phận kế toán của công ty gồm 2 phòng ban:

· Phòng kế toán trưởng: Kế toán trưởng

· Phòng tài vụ: Kế toán tổng hợp,kế toán thu – chi,thủ quỹ

Được tổ chức theo mô hình tập trung theo sơ đồ sau:






[image: image2]
Bảng, biểu 1.3 Bộ máy kế toán tại công ty

( Kế toán trưởng: Chỉ đạo tổ chức công tác kế toán,tham vấn cho giám đốc về tình hình tài chính của công ty để đưa ra các quyết định hợp lý kịp thời.Tập hợp số liệu từ các bộ phận, lập báo cáo tài chính, xác định kết quả, giải trình khi được ban giám đốc yêu cầu

( Kế toán thu – chi :Thông qua các hóa đơn chứng từ, theo dõi tình hình thu, chi bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

( Thủ quỹ: Xuất nhập tiền mặt theo phiếu chi, phiếu thu.

( Kế toán tổng hợp: Theo dõi các phần hành còn lại (Vật tư,TSCĐ,tiền lương, hàng tồn kho…)

2.1.5 Hình thức ghi sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ


- Theo hình thức này hằng ngày cắn cứ vào chứng từ gốc, kế toán lập bảng kê chi tiết của từng tháng.Căn cứ vào bảng kê chi tiết vào chứng từ ghi sổ và các sổ chi tiết có liên quan.Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ cái.Cuối kỳ căn cứ vào Sổ cái để lập Bảng cân đối số phát sinh.Sau khi đối chiếu, khớp đúng số liệu ghi trên Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ với Bảng cân đối tài khoản, số liệu ghi trên Bảng cân đối tài khoản với Bảng tổng hợp chi tiết, được dùng để lập báo cáo tài chính.


- Sổ sách sử dụng: Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, Sổ cái, Bảng tổng hợp chi tiết, Các sổ, thẻ kế toán chi tiết…

[image: image3]
Ghi chú:


- Ghi hàng ngày 


- Ghi cuối tháng


- Đối chiếu, kiểm tra 

Bảng biểu 1.4 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ

2.1.6 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty.

( Niêm độ kế toán:

Bắt đầu từ ngày 01/ 01 và kết thúc vào ngày 31/ 12 hàng năm.

( Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

- Đơn vị tiền tệ áp dụng trong ghi chép: Đồng Việt Nam.

- Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi đồng tiền: Theo tỷ giá hiện hành và điều chỉnh vào cuối kỳ báo cáo.

( Phương pháp kế toán tài sản cố định:
- Tài sản cố định được ghi sổ theo nguyên giá và hao mòn lũy kế.

- Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp tuyến tính dựa vào thời gian sử dụng ước tính của TSCĐ.

- Nguyên giá theo thực tế, khấu hao theo phương pháp tuyến tính. Theo quyết định số 206/2003/QĐ-BTC.

( Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

- Theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh

( Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ

( Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán theo chuẩn mực kế toán mới ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.
2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN HẢI PHÒNG
2.2.1 Đặc điểm tổ chức lao động tại công ty

Tại công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng, việc tiếp nhận hay cắt giảm lao động đều được thực hiện bởi Phòng hành chính tổng hợp dưới sự đồng ý của ban giám đốc.Khi tiếp nhận hay cắt giảm lao động, trưởng phòng  hành chính sẽ báo cáo lên Tổng giám đốc, được sự đồng ý của ban giám đốc, quyết định sẽ được gửi đến các phòng ban có liên quan để thực hiện.

Hiện tại công ty đang có 48 lao động đều thuộc biên chế của công ty. Lao động trong biên chế là những lao động do Tổng công ty phân về và những người đã vượt qua những kỳ thi tuyển chọn công nhân viên do công ty tổ chức. Công ty sẽ trả lương trong kỳ và có quyền chi phối toàn bộ quá trình lao động của họ. 
	Đơn vị
	Số lượng (người)
	Tỷ lệ (%)

	Ban Giám Đốc
	1
	2.08%

	Tổ chức hành chính
	3
	6.25%

	Kế toán tài vụ
	4
	8.33%

	Kinh doanh TMDV
	1
	2.08%

	CH miễn thuế HP
	8
	16.67%

	Ban Dự án
	3
	6.25%

	Khách sạn CB
	23
	47.92%

	Văn phòng HN
	1
	2.08%

	Tổ bảo vệ
	4
	8.33%

	Tổng
	48
	100.00%


Lao động trong biên chế bao gồm 2 loại:

- Lao động trực tiếp: Là những người trực tiếp tham gia vào quá trình kinh doanh bán hang nằm chủ yếu ở khối đơn vị như : Khách sạn Cát Bi, cửa hàng miễn thuế, câu lạc bộ Cảng…
- Lao động gián tiếp: Là những người gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu nằm ở các bộ phận quản lý thuộc khối văn phòng hay những người nắm giữ cương vị quản lý ở các đơn vị cơ sở.
Chứng từ sử dụng để theo dõi sự tăng giảm lao động là các hợp đồng lao động cùng các quyết định về việc tăng, giảm hay điều chuyển công tác.
Ví dụ:  Trong tháng 3 năm 2009 đơn vị có nhu cầu  tuyển 1 nhân  viên kế  toán làm việc tại phòng kế toán tài vụ của công ty. Căn cứ vào các hồ sơ của những người xin việc, phòng tổ chức hành chính tiến hành sang lọc, kiểm tra thi tuyển. Sau đó trình ban giám đốc ký duyệt. Quyết định được gửi tới các phòng ban để tiến hành việc tiếp nhận nhân viên.
Đơn vị: Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Địa chỉ: 30 – Trần phú – Ngô Quyền – Hải Phòng                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN HẢI PHÒNG
(Về việc tiếp nhận, điều động cán bộ công nhân viên)

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty

- Xét khả năng, đạo đức của cán bộ công nhân viên và nhu cầu công tác
- Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công ty

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tiếp nhận và điều động chị : Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Năm sinh: 1986
- Nghề nghiệp: Nhân viên kế toán
- Nơi thường trú: Ngô Quyền – Hải Phòng
Là lao động mới hợp đồng
- Đến nhận nhiệm vụ tại: Phòng Kế toán tài vụ Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng
- Thời gian: Từ ngày 14 tháng 03 năm 2009
Điều 2: Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy được hưởng lương nhân viên Hệ số: 1.8, Mức lương 1.224.000 đồng.

Điều 3: Các ông( bà) Trưởng phòng Tài chính – Hành chính, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và anh Phạm Hoàng Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:


- Như điều 3                                       
Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2009
- Lưu TCHC
Giám Đốc

Đã ký
	DANH SÁCH TĂNG(GIẢM) LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

	Tháng 12 năm 2009

	

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh, nghề nghiệp
	Ghi chú

	I
	Danh sách lao động tăng
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	1986
	Nhân viên kế toán
	

	
	
	
	
	


	DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY

	Có mặt đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức  danh
	Ghi chú

	1
	Ng« V¨n Th¼ng
	Ban giám đốc
	Tổng Giám đốc
	

	2
	TrÇn Kh¸nh Héi
	Phòng hành chính
	Trưởng phòng
	

	3
	Bïi ThÞ Thanh Hoa
	Phòng hành chính
	Phó phòng
	

	4
	NguyÔn ThÞ Hång  Nga
	Phòng tài vụ
	Kế toán trưởng
	

	5
	Vò ThÞ YÕn
	Phòng tài vụ
	Thủ quỹ
	

	6
	NguyÔn ThÞ Thanh Thuû
	Phòng tài vụ
	Nhân viên
	

	7
	NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai
	Khách sạn Cát Bi
	Phó Giám đốc
	

	8
	Ph¹m Trung Kiªn
	Khách sạn Cát Bi
	Phó Giám đốc
	

	
	………….
	
	
	

	
	
	
	
	


2.2.2 Hạch toàn  thời gian lao động ở công ty.

Để tiện cho việc quản lý thời gian lao động, công ty sử dụng Bảng chấm công và được theo dõi cụ thể ở từng bộ phận phòng ban.
	Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng

	BẢNG CHẤM CÔNG

	Tháng … năm …

	STT
	Họ và tên
	Hệ số 
lương
	Ngày trong tháng
	Công hưởng lương

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	….
	30
	31
	32

	1
	Thái Thị Hoa Hiên
	3.89
	x
	x
	x
	x
	…
	x
	26
	

	2
	Phạm Thị Thuý Nga
	2.75
	x
	x
	x
	x
	…
	x
	26
	

	3
	Đặng Thị Kim Dung 
	3.98
	X
	x
	x
	x
	…
	x
	26
	

	4
	Bùi Thị Thu Hà
	3.98
	x
	x
	x
	x
	…
	x
	26
	

	5
	………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ký hiệu chấm công:

 - Thai sản: TS                   - Nghỉ bù: NB

- Lương thời gian: x          - Tai nạn: T                      - Nghỉ không lương: KL

- Ốm điều dưỡng: Ô          - Nghỉ phép: P                  - Ngừng việc: N

- Con ốm: CÔ                    - Hội nghị, học tập: H      - Lao động nghĩa vụ: LĐ

Căn cứ vào “Bảng chấm công” ở mỗi bộ phận văn phòng đều có bảng theo dõi ngày công làm việc công khai theo từng tháng và trưởng phòng sẽ theo dõi thời gian làm việc của phòng mình, để chấm công cho từng người trong ngày vào “Bảng chấm công” ghi vào ngày tương ứng trong cột từ 1 đến 31 theo các quy định trong chứng từ.
Cột A: ghi số thứ tự của từng người trong từng bộ phận công tác

Cột B: ghi họ và tên của từng người trong từng bộ phận công tác

Cột C: ghi hệ số lương của từng người trong từng bộ phận công tác

Cột 1 đến cột 31: ghi các ngày trong tháng (từ ngày 01 đến cuối tháng). Ở công ty quy định thời gian làm việc cho khối văn phòng công ty là 26 ngày.

Cuối tháng quản lý đơn vị chuyển “Bảng chấm công” về phòng Tổ chức hành chính kiểm tra và tính ra số công hưởng lương thời gian của từng người trong tháng. Sau đó trưởng phòng TCHC ký nhận. “Bảng chấm công” làm căn cứ để tính lương, BHXH và cùng các chứng từ khác: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Giấy xin nghỉ việc không lương, Phiếu báo làm thêm giờ,… để lập “Bảng thanh toán lương cho các phòng ban đơn vị”.
Bảng chấm công là căn cứ để lập bảng thanh toán lương, bảng thanh toán BHXH, tổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty.

	Công ty CP Cổ phần cung ứng tàu biển HP
	BẢNG CHẤM CÔNG

	                                                                   Tháng 12 năm 2009

	                                                            Đơn vị: Cửa hàng miễn thuế HP

	STT
	Họ và tên
	Hệ số 
lương
	Ngày trong tháng
	Công 
hưởng lương
	Ghi

chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	….
	31
	32
	

	1
	Thái Thị Hoa Hiên
	3.89
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	2
	Phạm Thị Thuý Nga
	2.75
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	3
	Đặng Thị Kim Dung 
	3.98
	X
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	4
	Bùi Thị Thu Hà
	3.98
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	5
	Nguyễn Thị Minh Hằng
	3.98
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	6
	Tô Thị Thuý
	3.98
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	7
	D​ương Thị Huệ
	3.98
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	8
	Bùi Thị Liên
	2.86
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	


Ký hiệu chấm công:

 - Thai sản: TS                   - Nghỉ bù: NB

- Lương thời gian: x          - Tai nạn: T                      - Nghỉ không lương: KL

- Ốm điều dưỡng: Ô          - Nghỉ phép: P                  - Ngừng việc: N

- Con ốm: CÔ                    - Hội nghị, học tập: H      - Lao động nghĩa vụ: LĐ

	Công ty CP Cổ phần cung ứng tàu biển HP
	BẢNG CHẤM CÔNG

	                                                                   Tháng 12 năm 2009

	                                                            Đơn vị: Khách sạn Cát Bi

	STT
	Họ và tên
	Hệ số 
lương
	Ngày trong tháng
	Công hưởng 
lương
	Ghi 

chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	….
	31
	32
	

	1
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	4.51
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	2
	Phạm Trung Kiên    
	4.40
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	3
	Lư​ơng Thị Hằng
	3.89
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	4
	Phạm Thị Hải
	3.33
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	5
	Cao Thị Loan
	4.40
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	6
	Hoàng Thị Thoa
	4.40
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	7
	Đỗ Thị Điệp
	2.83
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	8
	Đỗ Trọng Cư​ờng 
	2.31
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	9
	Ng.Thị Minh Huyền  
	3.60
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	10
	Trần Thị  Trang 
	2.59
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	11
	Lê Thị H​ường
	2.20
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	12
	L​ưu Thị Bích H​ường
	3.05
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ký hiệu chấm công:

 - Thai sản: TS                   - Nghỉ bù: NB

- Lương thời gian: x          - Tai nạn: T                      - Nghỉ không lương: KL

- Ốm điều dưỡng: Ô          - Nghỉ phép: P                  - Ngừng việc: N

- Con ốm: CÔ                    - Hội nghị, học tập: H      - Lao động nghĩa vụ: LĐ

	Công ty CP Cổ phần cung ứng tàu biển HP
	BẢNG CHẤM CÔNG

	                                                                   Tháng 12 năm 2009

	                                                            Đơn vị: Khối văn phòng

	STT
	Họ và tên
	Hệ số 

lương
	Ngày trong tháng
	Công hưởng 

lương
	Ghi 

chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	….
	31
	32
	

	
	Ban giám đốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngô Văn Thẳng
	5.98
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	
	Phòng tổ chức - HC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Khánh Hội
	4.51
	x
	x
	x
	x
	
	x
	22
	

	3
	Bùi Thị Thanh Hoa
	2.94
	x
	x
	x
	x
	
	x
	21
	

	4
	Ngô Thị Hư​ơng
	2.65
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	
	Phòng KT Tài vụ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hồng  Nga
	5.32
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	6
	Vũ Thị Yến
	2.96
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	7
	Trịnh Thị Thanh H​ương
	1.80
	x
	x
	x
	
	
	x
	26
	

	8
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	1.80
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	
	Ban dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Đức Thạnh
	4.51
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	10
	Trần Thị Thu Thảo
	4.20
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	

	11
	Phạm Thị Chang
	4.20
	x
	x
	x
	x
	
	x
	26
	


Ký hiệu chấm công:

 - Thai sản: TS                   - Nghỉ bù: NB

- Lương thời gian: x          - Tai nạn: T                      - Nghỉ không lương: KL

- Ốm điều dưỡng: Ô          - Nghỉ phép: P                  - Ngừng việc: N

- Con ốm: CÔ         - Hội nghị, học tập: H      - Lao động nghĩa vụ: LĐ

2.2.3 Các phương pháp tính lương và các khoản trich theo lương tại công ty

* Phương pháp tính lương :

            Để cho quá trình tái sản xuất xã hội nói chung và quá trình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp nói riêng được diễn ra thường xuyên liên tục thì một vấn đề thiết yếu là phải tái sản xuất sức lao động. Người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động, vì vậy khi họ tham gia lao động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ đó chính là tiền lương.


Hiện nay tại Công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian mà cụ thể là lương tháng và theo Doanh số (Hệ số thu nhập):
Lương tháng = mức lương tối thiểu * HS lương theo cấp bậc chức vụ và phụ cấp theo lương
+ Lương ngày, là tiền lương trả cho người lao động theo mức lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng.




                         Mức lương tháng

              Mức lương ngày   =     
                                                  

                                                   Số ngày làm việc trong tháng

 
+ Lương giờ : Dùng để trả lương cho người lao động trực tiếp trong thời gian làm việc không hưởng lương theo sản phẩm.

                                                          Mức lương ngày 

                  Mức lương giờ  =    


         

                                                   Số giờ làm việc trong ngày

Lương thời gian được áp dụng cho các phòng ban, bộ phận quản lý, tính theo hệ số lương của Công ty. Dựa vào bảng chấm công, hệ số lương và các khoản phụ cấp, kế toán tính ra tổng số tiền lương của lao động.Sau khi trừ đi các khoản giảm trừ vào lương tính ra số thực lĩnh.

Ví Dụ: Dự vào bảng chấm công của phòng Tổ chức hành chính thuộc khối văn phòng tháng 12 năm 2009, áp dụng công thức tính lương cho nhân viên trong phòng.Cụ thể như sau :


1. Ông Trần Khánh Hội – Chức vụ Trưởng phòng tài chính.



Phụ cấp = 650.000*0.40 = 260.000 đồng


Lương cơ bản = 650.000*4.51 + 260.000 = 3.191.500 đồng


Lương tháng = 3.191.500/26*22 = 2.700.500 đồng


2. Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Chức vụ phó phòng



Phụ cấp = 650.000*0.30 = 195.000 đồng



Lương cơ bản = 650.000*2.94 + 195.000 = 2.106.000 đồng



Lương tháng = 2.106.000/26*21 = 1.701.000 đồng


3. Bà Ngô Thị Hương – Nhân viên



Phụ cấp (Không có phụ cấp) = 0



Lương cơ bản = 650.000*2.65 = 1.722.500 đồng


Lương tháng = 1.722.500/26*26 = 1.722.500 đồng
Bảng tính lương tháng của bộ phận phòng Tổ chức - HC

	S
T
T
	Dơn vị
	chức vụ
	Hệ số lương
	Phụ cấp
	Lương
cơ bản
	Ngày công 
	 Tông số
 tiền lương 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Phßng tæ chøc - HC
	
	
	
	7.020.000
	
	6.124.000

	1
	TrÇn Kh¸nh Héi
	TP
	4.51
	0.40
	3.191.500
	22
	        2.700.500

	2
	Bïi ThÞ Thanh Hoa
	PP
	2.94
	0.30
	2.106.000
	21
	        1.701.000

	3
	Ng« ThÞ Hư¬ng
	NV
	2.65
	 
	1.722.500
	26
	1.722.500


(Trích bảng lương tháng 12 năm 2009 công ty)

* Các khoản trích theo lương :


- BHXH: Công ty tiến hành trích 20% trên tổng số tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của cán bộ công nhân viên phát sinh trong tháng (không bao gồm tiền ăn ca). Trong đó: 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và 5% phải thu của người lao động.

- BHYT: Công ty tiến hành trích 3% trên tổng số tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của cán bộ công nhân viên trong tháng (không bao gồm tiền ăn ca). Trong đó: 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và 1% phải thu của người lao động.

- KPCĐ: Công ty trích 2% trên tổng số tiền lương cấp bậc và khoản phụ cấp thường xuyên của công nhân viên phát sinh trong tháng tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Trong đó: 1% dành cho hoạt động công đoàn tại cơ sở và 1%  nộp cho hoạt động công đoàn cấp trên
Theo đó sẽ khấu trừ vào lương của người lao 7.5% trên tổng lương bao gồm trích các quỹ BHXH, BHYT, BHTN.
- BHTN: Kể từ 01/01/2009 người lao động và các doanh nghiệp, các đơn vị phải bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).Công ty trích 2%. Trong đó: 1% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và 1% phải thu của người lao động.

Ví Dụ: Dựa trên căn cứ đó kế toán tính các khoản trích khấu trừ vào lương của người lao động của nhân viên phòng Tổ chức hành chính tháng 1 năm 2010 cụ thể như sau :


1. . Ông Trần Khánh Hội – Chức vụ Trưởng phòng tài chính.



Lương cơ bản = 650.000*4.51 + 260.000 = 3.191.500 đồng



BHXH+BHYT = 3.191.500*0.06 = 191.490 đồng



BHTN = 3.191.500*0.01 =  31.915 đồng

2. Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Chức vụ phó phòng



Lương cơ bản = 650.000*2.94 + 195.000 = 2.106.000 đồng


BHXH+BHYT = 2.106.000 *0.06 = 126.360 đồng



BHTN = 2.106.000*0.01 = 21.060 đồng


3. Bà Ngô Thị Hương – Nhân viên



Lương cơ bản = 650.000*2.65 = 1.722.500 đồng


BHXH+BHYT = 1.722.500*0.06 = 103.350 đồng



BHTN = 1.722.500*0.01 = 17.225 đồng
Bảng tính khoản trích khấu trừ lương của bộ phận phòng Tổ chức - HC
	STT
	Đơn vị
	 Lương
 cơ bản 
	 Ngày công 
	 Tổng

Tiền lương 
	 Người LĐ nộp 
	 Thực lĩnh 

	
	
	
	
	
	 6% BHXH +BHYT 
	 1% BHTN  
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Phßng tæ chøc - HC
	7.020.000
	
	6.124.000
	421.200
	70.200
	5.632.600

	1
	TrÇn Kh¸nh Héi
	3.191.500
	    22 
	  2.700.500
	191.490
	31.915
	2.477.095

	2
	Bïi ThÞ Thanh Hoa
	2.106.000
	    21 
	   1.701.000
	126.360
	    21.060
	1.553.580

	3
	Ng« ThÞ Hư¬ng
	1.722.500
	   26 
	1.722.500
	   103.350
	    17.225
	1.601.925


(Trích bảng lương tháng 12 năm 2009 công ty)
2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP, PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN HẢI PHÒNG
2.3.1. Hệ thống chứng từ, tài khoản tiền lương và các khoản trích theo lương

- Bảng chấm công

- Bảng thanh toán lương các phân xưởng

- Bảng thanh toán lương khối văn phòng

- Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

- Bảng thanh toán tiền trợ cấp BHXH

Hệ thống TK sử dụng để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 
+ TK 334: Phải trả công nhân viên

+ TK 3382: Kinh phí công đoàn

+ TK 3383: Bảo hiểm xã hội

+ TK 3384: Bảo hiểm y tế
+ TK 3388: Phải nộp khác
Ngoài ra công ty còn sử dụng một số tài khoản khác như: TK 111, TK 112, TK 141, TK 622, TK 642………..

2.3.2. Tổng hợp, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng.


Căn cứ vào bảng Chấm công theo dõi ở các đơn vị, dựa vào số ngày công, hệ số lương… kế toán tiến hành tính lương cho các nhân viên trong công ty và các khoản trích theo lương. Sau đó tổng hợp vào bảng thanh toán lương công ty trình Tổng giám đốc ký duyệt, chuyển lại cho phòng kế toán viết phiếu chi, phát lương cho nhân viên hoặc người đại diện của các phòng ban. Sau đó người đại diện phát lương cho CBCNV trong phòng ban của mình.Trong bảng lương của công ty tính rõ các khoản trích tính chi  phí ( do doanh nghiệp chịu), trích  khấu  trừ vào  lương  người lao  động cũng như các chi tiêu khác như hệ số, tổng lương, số thực lĩnh…

Cuối tháng căn cứ vào Bảng thanh toán lương tháng, kế toán lập phiếu chi để thanh toán lương tháng cho từng phòng ban công ty. Phiếu chi được lập thành 2 liên: 1 liên lưu tại phòng kế toán cùng các chứng từ gốc, 1 liên thủ quỹ dung để ghi sổ quỹ. Phiếu chi phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng, giám đốc công ty thì thủ quỹ mới xuất quỹ.

* Tổ chức ghi sổ kế toán






Trình tự luân chuyển chứng từ về tiền lương và các khoản trích theo lương

Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng có sử dụng phần mềm kế toán IT – SORT @ ERP.Qua đó việc nhập số liệu và tính toán trở lên đơn giản và nhanh hơn. . Kế toán cập nhật số liệu vào Bảng kê chi tiết theo trình tự thời gian và nội dung kinh tế của các nghiệp vụ đó. Sau đó số liệu được tự động đưa vào các chứng từ ghi sổ. Sau đó sẽ được tổng hợp vào sổ cái TK 334, TK 338 và cuối quý sẽ tự động chuyển sang Bảng cân đối số phát sinh và Báo cáo tài chính. Còn lại các Bảng thanh toán lương, Bảng tổng hợp tiền lương, Bảng phân bổ tiền lương và BHXH kế toán tiền lương làm thủ công.

Bao gồm các loại sổ chủ yếu sau:

 - Bảng kê chi tiết

- Chứng từ ghi sổ
           - Sổ Cái TK 334, TK 338.
* Các thao tác nhập liệu trên máy

Hàng tháng các phòng ban lập các chứng từ phát sinh liên quan đến tiền lương (Bảng chấm công, phiếu chi…) -> Tổng giám đốc ký duyệt -> Phòng kế toán tổng hợp lương phải trả, phân bổ lương, chi lương cho cán bộ công nhân viên -> Kế toán tiền lương lập thành một bản liệt kê các chứng từ phát sinh -> kế toán tổng hợp tiến hành nhập số liệu vào máy -> vào sổ chi tiết -> Chứng từ ghi sổ -> Vào sổ cái TK 334, TK 3382

Giao diện phần mềm
VD1: Ngày 01 tháng 12 năm 2009 tạm ứng lương cho nhân viên Nguyễn Thanh Thủy số tiền 1.500.000 đồng.

- Căn cứ vào phiếu chi, kế toán vào bảng kê chi tiết

- Từ bảng kể chi tiết vào chứng từ ghi sổ và sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

- Cuối kỳ tập hợp số liệu vào bảng cân dối số phát sinh và báo cáo tài chính


VD2: Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Tính ra lương và các khoản trích theo lương của CNV trong công ty.

- Căn cứ vào bảng chấm công, kế toán tính ra lương phải trả cho công nhân viên của công ty.

- Từ bảng lương tính ra các khoản trích theo lương.

VD3: Ngày 03 tháng  12 năm 2009 Nộp tiền BHXH,BHYT qua ngân hàng số tiền 44.118.974 đồng.

- Căn cứ vào sổ phụ kế toán tiến hành phản ánh vào bảng kê chi tiết

- Cuối kỳ tổng hợp số liệu vào bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính

	Đơn vị: Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
	
	Mẫu số 02 - TT
	

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Quyển số:…………….

	
	
	PHIẾU CHI
	
	Số:  PC0523
	

	
	Ngày 01 tháng 12 năm 2009
	
	Nợ: 334
	

	
	
	
	
	
	
	Có: 111
	
	

	Họ và tên người nhận tiền : Nguyễn Thanh Thủy
	
	
	

	Địa chỉ  : Phòng tài vụ
	
	
	
	
	
	

	Lý do chi : Tạm ứng lương tháng 12
	
	
	
	
	

	Số tiền: 1.500.000 (Viết bằng chữ):Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn

	Kèm theo: 03 Chứng từ gốc
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giám Đốc
	Kế toán trưởng
	Thủ quỹ
	Người lập phiếu
	Người nhận

	Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):


+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):


+ Số tiền quy đổi:





	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	Mẫu số S02a - DN

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	

	
	CHỨNG TỪ GHI SỔ
	Số: 187

	
	Ngày 31 tháng 12 năm 2009
	
	

	Nội dung
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	…………….
	
	
	
	

	Tạm ứng lương
	334
	111
	1.500.000
	

	Thuế GTGT
	133
	111
	13.933.526
	

	Mua TSCĐ
	211
	111
	15.000.000
	

	……………
	
	
	
	

	Cộng
	868.844.645
	

	NGƯỜI GHI SỔ
	Ngày 31 tháng 12 Năm 2009

KẾ TOÁN TRƯỞNG


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	
	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BẢNG KÊ CHI TIẾT THÁNG 12 NĂM 2009
	
	

	
	
	Ghi có Tài khoản 111
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày
	Số CT
	Diễn giải
	Tiền trong CT
	Ghi nợ các tài khoản

	
	
	
	
	141
	152
	641
	642
	133
	TK khác
	Số tiền

	01
	PC0521
	Chi mua giấy A4
	220.000
	
	
	
	200.000
	20.000
	
	

	
	PC0522
	Chi tiếp khách
	1.760.000
	
	
	
	1.600.000
	160.000
	
	

	
	PC0523
	Tạm ứng lương
	1.500.000
	
	
	
	
	
	334
	1.500.000

	02
	PC0524
	Mua mực Photo
	350.000
	
	318.182
	
	
	31.818
	
	

	
	
	……………
	
	
	
	
	
	
	
	

	09
	PC0568
	Chi tiếp khách
	2.420.000
	
	
	
	2.200.000
	220.000
	
	

	
	
	…………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	PC0590
	Lắp biển quảng cáo
	19.140.000
	
	
	17.400.000
	
	1.740.000
	
	

	
	PC0591
	Mua CCDC
	165.000
	
	
	
	
	15.000
	153
	150.000

	
	
	……………
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	PC613
	Tạm ứng cho NV
	400.000
	400.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	……………
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	868.844.645
	25.145.913
	23.809.263
	196.864.788
	291.877.496
	13.933.526
	
	

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	Mẫu số 02 - TT

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	
	
	

	
	
	
	     SỔ CÁI
	
	
	

	
	
	
	(Dùng cho hình thức kê toán Chứng từ ghi sổ)
	
	

	
	
	Năm 2009
	
	

	
	
	Tên tài khoản: Phải trả người lao động
	
	

	
	
	Số hiệu: 334
	
	

	Ngày,
tháng
ghi sổ
	Chứng từ 
ghi sổ
	Diễn giải
	TK
đối ứng
	Số tiền
	Ghi 
chú

	
	Số

hiệu
	Ngày
tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	80.152.539
	

	
	
	
	………
	
	
	
	

	31/12
	187
	31/12
	Tạm ứng lương
	111
	1.500.000
	
	

	31/12
	192
	31/12
	Tính lương tháng 12
	641
	
	35.257.000
	

	31/12
	192
	31/12
	
	642
	
	72.013.500
	

	31/12
	193
	31/12
	Trích tính vào lương
	338
	7.436.975
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	87.379.819
	107.270.500
	

	
	
	
	Cộng phát sinh lũy kế
	
	1.131.745.031
	1.160.191.008
	

	
	
	
	Số dư cuối năm
	
	
	108.598.516
	

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Ngày 31 tháng 12 Năm 2009

Giám Đốc


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền - HP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG LƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2009

	Bộ phận : Phòng kế toán tài vụ

	S
T
T
	Họ và tên
	Chức
	Lương
	Hệ
	Phụ
	Lương
	Ngày
công
	Tổng
	Các khoản giảm trừ
	Còn lĩnh
	Ký
	Các khoản trích theo lương tính vào chi phí

	
	
	vụ
	tối thiểu
	số
	cấp
	cơ bản
	
	thu nhập
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	Cộng
	
	nhận
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	KPCĐ
	Cộng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*(5+6)
	8
	9=7*8/26
	10=7*5%
	11=7*1%
	12=7*1%
	13=
10+11+12
	14=9 - 13
	15
	16=7*15%
	17=7*2%
	18=7*1%
	18=9*2%
	19

	
	 Phßng KT Tµi vô 
	NV
	650,000
	13.04
	   -   
	8,476,000
	26
	8,476,000
	423,800
	84,760
	84,760
	593,320
	7,882,680
	 
	1,271,400
	169,520
	84,760
	  169,520 
	1,525,680

	1
	NguyÔn ThÞ Hång  Nga
	 
	650,000
	5.32
	 
	3,458,000
	26
	3,458,000
	172,900
	34,580
	34,580
	242,060
	3,215,940
	 
	518,700
	69,160
	34,580
	    69,160 
	622,440

	2
	Vò ThÞ YÕn
	 
	650,000
	2.96
	 
	1,924,000
	26
	1,924,000
	96,200
	19,240
	19,240
	134,680
	1,789,320
	 
	288,600
	38,480
	19,240
	    38,480 
	346,320

	3
	TrÞnh ThÞ Thanh Hư​¬ng
	 
	650,000
	2.96
	 
	1,924,000
	26
	1,924,000
	96,200
	19,240
	19,240
	134,680
	1,789,320
	 
	288,600
	38,480
	19,240
	    38,480 
	346,320

	4
	NguyÔn ThÞ Thanh Thuû
	 
	650,000
	1.80
	 
	1,170,000
	26
	1,170,000
	58,500
	11,700
	11,700
	81,900
	1,088,100
	 
	175,500
	23,400
	11,700
	    23,400 
	210,600


           Người lập biểu
             Kế toán trưởng
                 hòng tổ chức hành chính
	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền - HP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG LƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2009

	Bộ phận : Phòng tổ chức hành chính

	S
T
T
	Họ và tên
	Chức
	Lương
	Hệ
	Phụ
	Lương
	Ngày
công
	Tổng
	Các khoản giảm trừ
	Còn lĩnh
	Ký
	Các khoản trích theo lương tính vào chi phí

	
	
	vụ
	tối thiểu
	số
	cấp
	cơ bản
	
	thu nhập
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	Cộng
	
	nhận
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	KPCĐ
	Cộng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*(5+6)
	8
	9=7*8/26
	10=7*5%
	11=7*1%
	12=7*1%
	13=10+11+12
	14=9 - 13
	15
	16=7*15%
	17=7*2%
	18=7*1%
	18=9*2%
	19

	
	 Phßng tæ chøc - HC
	NV
	650,000
	10.10
	0.70
	7,020,000
	26
	6,124,000
	351,000
	70,200
	70,200
	491,400
	5,632,600
	 
	1,053,000
	140,400
	70,200
	  122,480 
	1,245,680

	1
	TrÇn Kh¸nh Héi
	NV
	650,000
	4.51
	0.40
	3,191,500
	22
	2,700,500
	159,575
	31,915
	31,915
	223,405
	2,477,095
	 
	478,725
	63,830
	31,915
	    54,010 
	564,650

	2
	Bïi ThÞ Thanh Hoa
	NV
	650,000
	2.94
	0.30
	2,106,000
	21
	1,701,000
	105,300
	21,060
	21,060
	147,420
	1,553,580
	 
	315,900
	42,120
	21,060
	    34,020 
	370,980

	3 
	Ng« ThÞ Hư​¬ng
	 
	650,000
	2.65
	 
	1,722,500
	26
	1,722,500
	86,125
	17,225
	17,225
	120,575
	1,601,925
	 
	258,375
	34,450
	17,225
	    34,450 
	310,050


           Người lập biểu
             Kế toán trưởng
                 Phòng tổ chức hành chính
	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền - HP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG LƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2009

	Bộ phận : Cửa hàng miễn thuế HP

	S
T
T
	Họ và tên
	Chức
	Lương
	Hệ
	Phụ
	Lương
	Ngày
công
	Tổng
	Các khoản giảm trừ
	Còn lĩnh
	Ký
	Các khoản trích theo lương tính vào chi phí

	
	
	vụ
	tối thiểu
	số
	cấp
	cơ bản
	
	thu nhập
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	Cộng
	
	nhận
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	KPCĐ
	Cộng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*(5+6)
	8
	9=7*8/26
	10=7*5%
	11=7*1%
	12=7*1%
	13=10+11+12
	14=9 - 13
	15
	16=7*15%
	17=7*2%
	18=7*1%
	18=9*2%
	19

	
	CH MiÔn thuÕ HP
	 
	650,000
	29.40
	0.40
	19,370,000
	26
	19,370,000
	968,500
	193,700
	193,700
	1,355,900
	18,014,100
	 
	2,905,500
	387,400
	193,700
	  387,400 
	3,486,600

	1
	Th¸i ThÞ Hoa Hiªn
	 
	650,000
	3.89
	0.40
	2,788,500
	26
	2,788,500
	139,425
	27,885
	27,885
	195,195
	2,593,305
	 
	418,275
	55,770
	27,885
	    55,770 
	501,930

	2
	Ph¹m ThÞ Thuý Nga
	 
	650,000
	2.75
	 
	1,787,500
	26
	1,787,500
	89,375
	17,875
	17,875
	125,125
	1,662,375
	 
	268,125
	35,750
	17,875
	    35,750 
	321,750

	3
	§Æng ThÞ Kim Dung 
	 
	650,000
	3.98
	 
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	4
	Bïi ThÞ Thu Hµ
	 
	650,000
	3.98
	 
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	5
	NguyÔn ThÞ Minh H»ng
	 
	650,000
	3.98
	 
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	6
	T« ThÞ Thuý
	 
	650,000
	3.98
	 
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	7
	D​¬ng ThÞ HuÖ
	 
	650,000
	3.98
	 
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	 8
	Bïi ThÞ Liªn (TS)
	 
	650,000
	2.86
	 
	1,859,000
	26
	1,859,000
	92,950
	18,590
	18,590
	130,130
	1,728,870
	 
	278,850
	37,180
	18,590
	    37,180 
	334,620


        Người lập biểu
             Kế toán trưởng
                 Phòng tổ chức hành chính
	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền - HP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG LƯƠNG TOÀN CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2009

	

	S
T
T
	Họ và tên
	Chức

vụ
	Lương
	Hệ
	Phụ
	Lương
	Ngày
công
	Tổng
	Các khoản giảm trừ
	Còn lĩnh
	Ký
	Các khoản trích theo lương tính vào chi phí

	
	
	
	tối thiểu
	số
	cấp
	cơ bản
	
	thu nhập
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	Cộng
	
	nhận
	BHXH
	BHYT
	BHTN
	KPCĐ
	Cộng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*(5+6)
	8
	9=7*8/26
	10=7*5%
	11=7*1%
	12=7*1%
	13=10+11+12
	14=9 - 13
	15
	16=7*15%
	17=7*2%
	18=7*1%
	18=9*2%
	19

	I
	Ban gi¸m ®èc
	CHT
	650,000
	5.98
	0.00
	3,887,000
	26
	3,887,000
	194,350
	38,870
	38,870
	272,090
	3,614,910
	 
	583,050
	77,740
	38,870
	    77,740 
	699,660

	1
	Ng« V¨n Th¼ng
	KT
	650,000
	5.98
	 
	3,887,000
	26
	3,887,000
	194,350
	38,870
	38,870
	272,090
	3,614,910
	 
	583,050
	77,740
	38,870
	    77,740 
	699,660

	II
	 Phßng tæ chøc - HC
	NV
	650,000
	10.10
	0.70
	7,020,000
	26
	6,124,000
	351,000
	70,200
	70,200
	491,400
	5,632,600
	 
	1,053,000
	140,400
	70,200
	  122,480 
	1,245,680

	1
	TrÇn Kh¸nh Héi
	NV
	650,000
	4.51
	0.40
	3,191,500
	22
	2,700,500
	159,575
	31,915
	31,915
	223,405
	2,477,095
	 
	478,725
	63,830
	31,915
	    54,010 
	564,650

	2
	Bïi ThÞ Thanh Hoa
	NV
	650,000
	2.94
	0.30
	2,106,000
	21
	1,701,000
	105,300
	21,060
	21,060
	147,420
	1,553,580
	 
	315,900
	42,120
	21,060
	    34,020 
	370,980

	 3
	Ng« ThÞ H​¬ng
	 
	650,000
	2.65
	 
	1,722,500
	26
	1,722,500
	86,125
	17,225
	17,225
	120,575
	1,601,925
	 
	258,375
	34,450
	17,225
	    34,450 
	310,050

	III
	 Phßng KT Tµi vô 
	NV
	650,000
	13.04
	   -   
	8,476,000
	26
	8,476,000
	423,800
	84,760
	84,760
	593,320
	7,882,680
	 
	1,271,400
	169,520
	84,760
	  169,520 
	1,525,680

	 1
	NguyÔn ThÞ Hång  Nga
	 
	650,000
	5.32
	 
	3,458,000
	26
	3,458,000
	172,900
	34,580
	34,580
	242,060
	3,215,940
	 
	518,700
	69,160
	34,580
	    69,160 
	622,440

	 2
	Vò ThÞ YÕn
	 
	650,000
	2.96
	 
	1,924,000
	26
	1,924,000
	96,200
	19,240
	19,240
	134,680
	1,789,320
	 
	288,600
	38,480
	19,240
	    38,480 
	346,320

	3 
	TrÞnh ThÞ Thanh H​¬ng
	 
	650,000
	2.96
	 
	1,924,000
	26
	1,924,000
	96,200
	19,240
	19,240
	134,680
	1,789,320
	 
	288,600
	38,480
	19,240
	    38,480 
	346,320

	4 
	NguyÔn ThÞ Thanh Thuû
	 
	650,000
	1.80
	 
	1,170,000
	26
	1,170,000
	58,500
	11,700
	11,700
	81,900
	1,088,100
	 
	175,500
	23,400
	11,700
	    23,400 
	210,600

	 IV
	CH MiÔn thuÕ HP
	 
	650,000
	29.40
	0.40
	19,370,000
	26
	19,370,000
	968,500
	193,700
	193,700
	1,355,900
	18,014,100
	 
	2,905,500
	387,400
	193,700
	  387,400 
	3,486,600

	1
	Th¸i ThÞ Hoa Hiªn
	 
	650,000
	3.89
	0.40
	2,788,500
	26
	2,788,500
	139,425
	27,885
	27,885
	195,195
	2,593,305
	 
	418,275
	55,770
	27,885
	    55,770 
	501,930

	2
	Ph¹m ThÞ Thuý Nga
	 
	650,000
	2.75
	 
	1,787,500
	26
	1,787,500
	89,375
	17,875
	17,875
	125,125
	1,662,375
	 
	268,125
	35,750
	17,875
	    35,750 
	321,750

	3
	§Æng ThÞ Kim Dung 
	 
	650,000
	3.98
	 
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	4
	Bïi ThÞ Thu Hµ
	 
	650,000
	3.98
	 
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	5
	NguyÔn ThÞ Minh H»ng
	 
	650,000
	3.98
	 
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	6
	T« ThÞ Thuý
	 
	650,000
	3.98
	 
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	7
	D​¬ng ThÞ HuÖ
	 
	650,000
	3.98
	 
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	 8
	Bïi ThÞ Liªn (TS)
	 
	650,000
	2.86
	 
	1,859,000
	26
	1,859,000
	92,950
	18,590
	18,590
	130,130
	1,728,870
	 
	278,850
	37,180
	18,590
	    37,180 
	334,620

	 V
	Kh¸ch s¹n C¸t Bi
	 
	650,000
	72.59
	0.60
	47,573,500
	26
	47,573,500
	2,378,675
	475,735
	475,735
	3,330,145
	44,243,355
	 
	7,136,025
	951,470
	475,735
	  951,470 
	8,563,230

	1
	NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai
	 
	650,000
	4.51
	0.30
	3,126,500
	26
	3,126,500
	156,325
	31,265
	31,265
	218,855
	2,907,645
	 
	468,975
	62,530
	31,265
	    62,530 
	562,770

	2
	Ph¹m Trung Kiªn    
	 
	650,000
	4.40
	0.30
	3,055,000
	26
	3,055,000
	152,750
	30,550
	30,550
	213,850
	2,841,150
	 
	458,250
	61,100
	30,550
	    61,100 
	549,900

	3
	L​¬ng ThÞ H»ng
	 
	650,000
	3.89
	 
	2,528,500
	26
	2,528,500
	126,425
	25,285
	25,285
	176,995
	2,351,505
	 
	379,275
	50,570
	25,285
	    50,570 
	455,130

	4
	Ph¹m ThÞ H¶i
	 
	650,000
	3.33
	 
	2,164,500
	26
	2,164,500
	108,225
	21,645
	21,645
	151,515
	2,012,985
	 
	324,675
	43,290
	21,645
	    43,290 
	389,610

	5
	Cao ThÞ Loan
	 
	650,000
	4.40
	 
	2,860,000
	26
	2,860,000
	143,000
	28,600
	28,600
	200,200
	2,659,800
	 
	429,000
	57,200
	28,600
	    57,200 
	514,800

	6
	Hoµng ThÞ Thoa
	 
	650,000
	4.40
	 
	2,860,000
	26
	2,860,000
	143,000
	28,600
	28,600
	200,200
	2,659,800
	 
	429,000
	57,200
	28,600
	    57,200 
	514,800

	7
	§ç ThÞ §iÖp
	 
	650,000
	2.83
	 
	1,839,500
	26
	1,839,500
	91,975
	18,395
	18,395
	128,765
	1,710,735
	 
	275,925
	36,790
	18,395
	    36,790 
	331,110

	8
	§ç Träng C​êng 
	 
	650,000
	2.31
	 
	1,501,500
	26
	1,501,500
	75,075
	15,015
	15,015
	105,105
	1,396,395
	 
	225,225
	30,030
	15,015
	    30,030 
	270,270

	9
	Ng.ThÞ Minh HuyÒn  
	 
	650,000
	3.60
	 
	2,340,000
	26
	2,340,000
	117,000
	23,400
	23,400
	163,800
	2,176,200
	 
	351,000
	46,800
	23,400
	    46,800 
	421,200

	11
	TrÇn ThÞ  Trang 
	 
	650,000
	2.59
	 
	1,683,500
	26
	1,683,500
	84,175
	16,835
	16,835
	117,845
	1,565,655
	 
	252,525
	33,670
	16,835
	    33,670 
	303,030

	12
	Lª ThÞ H​êng
	 
	650,000
	2.20
	 
	1,430,000
	26
	1,430,000
	71,500
	14,300
	14,300
	100,100
	1,329,900
	 
	214,500
	28,600
	14,300
	    28,600 
	257,400

	13
	L​u ThÞ BÝch H​êng
	 
	650,000
	3.05
	 
	1,982,500
	26
	1,982,500
	99,125
	19,825
	19,825
	138,775
	1,843,725
	 
	297,375
	39,650
	19,825
	    39,650 
	356,850

	14
	L​¬ng ThÞ Thanh Nga
	 
	650,000
	1.59
	 
	1,033,500
	26
	1,033,500
	51,675
	10,335
	10,335
	72,345
	961,155
	 
	155,025
	20,670
	10,335
	    20,670 
	186,030

	15
	Ng« Ngäc Liªn 
	 
	650,000
	2.90
	 
	1,885,000
	26
	1,885,000
	94,250
	18,850
	18,850
	131,950
	1,753,050
	 
	282,750
	37,700
	18,850
	    37,700 
	339,300

	16
	NguyÔn Träng Phó
	 
	650,000
	2.90
	 
	1,885,000
	26
	1,885,000
	94,250
	18,850
	18,850
	131,950
	1,753,050
	 
	282,750
	37,700
	18,850
	    37,700 
	339,300

	17
	TrÇn ThÞ H¹ 
	 
	650,000
	3.40
	 
	2,210,000
	26
	2,210,000
	110,500
	22,100
	22,100
	154,700
	2,055,300
	 
	331,500
	44,200
	22,100
	    44,200 
	397,800

	18
	Ng. ThÞ Ph​¬ng Thuû
	 
	650,000
	2.05
	 
	1,332,500
	26
	1,332,500
	66,625
	13,325
	13,325
	93,275
	1,239,225
	 
	199,875
	26,650
	13,325
	    26,650 
	239,850

	19
	L¹i ThÞ Quúnh      
	 
	650,000
	2.85
	 
	1,852,500
	26
	1,852,500
	92,625
	18,525
	18,525
	129,675
	1,722,825
	 
	277,875
	37,050
	18,525
	    37,050 
	333,450

	20
	NguyÔn Träng S¬n 
	 
	650,000
	3.19
	 
	2,073,500
	26
	2,073,500
	103,675
	20,735
	20,735
	145,145
	1,928,355
	 
	311,025
	41,470
	20,735
	    41,470 
	373,230

	21
	Bïi Quang ThÞnh
	 
	650,000
	3.30
	 
	2,145,000
	26
	2,145,000
	107,250
	21,450
	21,450
	150,150
	1,994,850
	 
	321,750
	42,900
	21,450
	    42,900 
	386,100

	22
	Vò V¨n §«ng
	 
	650,000
	3.30
	 
	2,145,000
	26
	2,145,000
	107,250
	21,450
	21,450
	150,150
	1,994,850
	 
	321,750
	42,900
	21,450
	    42,900 
	386,100

	23
	Lª Ngäc Kha
	 
	650,000
	3.60
	 
	2,340,000
	26
	2,340,000
	117,000
	23,400
	23,400
	163,800
	2,176,200
	 
	351,000
	46,800
	23,400
	    46,800 
	421,200

	24
	Ng« ThÞ LÖ HuyÒn
	 
	650,000
	2.00
	 
	1,300,000
	26
	1,300,000
	65,000
	13,000
	13,000
	91,000
	1,209,000
	 
	195,000
	26,000
	13,000
	    26,000 
	234,000

	VI
	Tæ b¶o vÖ
	 
	650,000
	11.89
	0.00
	7,728,500
	26
	7,728,500
	386,425
	77,285
	77,285
	540,995
	7,187,505
	 
	1,159,275
	154,570
	77,285
	  154,570 
	1,391,130

	1
	Ph¹m Danh Chøc    
	 
	650,000
	3.09
	 
	2,008,500
	26
	2,008,500
	100,425
	20,085
	20,085
	140,595
	1,867,905
	 
	301,275
	40,170
	20,085
	    40,170 
	361,530

	2
	NguyÔn V¨n C©n
	 
	650,000
	3.35
	 
	2,177,500
	26
	2,177,500
	108,875
	21,775
	21,775
	152,425
	2,025,075
	 
	326,625
	43,550
	21,775
	    43,550 
	391,950

	3
	Ph¹m V¨n Th​
	 
	650,000
	3.09
	 
	2,008,500
	26
	2,008,500
	100,425
	20,085
	20,085
	140,595
	1,867,905
	 
	301,275
	40,170
	20,085
	    40,170 
	361,530

	4
	Lª Trung HiÕu
	 
	650,000
	2.36
	 
	1,534,000
	26
	1,534,000
	76,700
	15,340
	15,340
	107,380
	1,426,620
	 
	230,100
	30,680
	15,340
	    30,680 
	276,120

	VII
	Ban dù ¸n
	 
	650,000
	12.91
	1.00
	9,041,500
	26
	9,041,500
	452,075
	90,415
	90,415
	632,905
	8,408,595
	 
	1,356,225
	180,830
	90,415
	  180,830 
	1,627,470

	1
	NguyÔn §øc Th¹nh
	 
	650,000
	4.51
	0.40
	3,191,500
	26
	3,191,500
	159,575
	31,915
	31,915
	223,405
	2,968,095
	 
	478,725
	63,830
	31,915
	    63,830 
	574,470

	2
	TrÇn ThÞ Thu Th¶o
	 
	650,000
	4.20
	0.30
	2,925,000
	26
	2,925,000
	146,250
	29,250
	29,250
	204,750
	2,720,250
	 
	438,750
	58,500
	29,250
	    58,500 
	526,500

	3
	Ph¹m ThÞ Chang
	 
	650,000
	4.20
	0.30
	2,925,000
	26
	2,925,000
	146,250
	29,250
	29,250
	204,750
	2,720,250
	 
	438,750
	58,500
	29,250
	    58,500 
	526,500

	VIII
	Phßng Kinh doanh
	 
	650,000
	3.82
	0.00
	2,483,000
	26
	2,483,000
	124,150
	24,830
	24,830
	173,810
	2,309,190
	 
	372,450
	49,660
	24,830
	    49,660 
	446,940

	1
	Ph¹m Minh Tµm
	 
	650,000
	3.82
	 
	2,483,000
	26
	2,483,000
	124,150
	24,830
	24,830
	173,810
	2,309,190
	 
	372,450
	49,660
	24,830
	    49,660 
	446,940

	IX
	VP ®¹i diÖn Hµ Néi
	 
	650,000
	3.58
	0.40
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660

	1
	NguyÔn Hång ¸nh
	 
	650,000
	3.58
	0.40
	2,587,000
	26
	2,587,000
	129,350
	25,870
	25,870
	181,090
	2,405,910
	 
	388,050
	51,740
	25,870
	    51,740 
	465,660


           Người lập biểu
             Kế toán trưởng
                 Phòng tổ chức hành chính
	Đơn vị: Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng

	Địa chỉ: 30 - Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng

	BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

	Tháng 12 năm 2009

	Đơn vị tính: đồng

	S
T
T
	TK Có

TK Nợ
	TK 334 
	TK 338 "Phải trả phải nộp khác"

	
	
	Lương
	TK3382

KPCĐ
	TK 3383

BHXH
	TK 3384

BHYT
	TK 3388

BHTN

	A
	B
	 
	5
	6
	7
	8

	 
	TK 641 – Chi phí BH
	72,013,500
	  1,440,270 
	  10,802,025 
	  1,440,270 
	      720,135 

	1
	Phòng kinh doanh
	2,483,000
	       49,660 
	372,450
	49,660
	24,830

	2
	Văn phòng đại diện HN
	2,587,000
	       51,740 
	388,050
	51,740
	        25,870 

	3
	Cửa hàng miễn thuế HP
	19,370,000
	     387,400 
	2,905,500
	387,400
	193,700

	4
	Khách sạn Cát Bi
	47,573,500
	     951,470 
	7,136,025
	951,470
	475,735

	 
	TK 642- Chi phí QLDN
	35,257,000
	705,140
	5,226,000
	723,060
	361,530

	1
	Ban Giám Đốc
	3,887,000
	77,740
	583,050
	77,740
	38,870

	2
	Phòng tổ chức hành chính
	6,124,000
	122,480
	1,053,000
	140,400
	70,200

	3
	Kế toán tài vụ
	8,476,000
	169,520
	1,271,400
	169,520
	84,760

	4
	Ban dự án
	9,041,500
	180,830
	1,159,275
	180,830
	90,415

	5
	Tổ bảo vệ
	7,728,500
	154,570
	1,159,275
	154,570
	77,285

	 
	Cộng
	107,270,500
	2,145,410
	16,028,025
	2,163,330
	1,081,665


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	
	
	

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BẢNG KÊ CHI TIẾT THÁNG 12 NĂM 2009
	
	

	
	
	Ghi có Tài khoản 334
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày
	Số CT
	Diễn giải
	Tiền trong CT
	Ghi nợ

	
	
	
	
	641
	642
	TK khác
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	

	31/12
	BLT12
	Lương QLDN
	35.257.000
	
	35.257.000
	
	

	31/12
	BLT12
	Lương NVBH
	72.013.500
	72.013.500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	107.270.500
	72.013.500
	35.257.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Người lập biểu
	
	Kế toán trưởng
	
	


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	
	
	

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BẢNG KÊ CHI TIẾT THÁNG 12 NĂM 2009
	
	

	
	
	Ghi có Tài khoản 338
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày
	Số CT
	Diễn giải
	Tiền trong CT
	Ghi nợ

	
	
	
	
	641
	642
	334
	TK khác
	Số tiền

	
	
	…………….
	
	
	
	
	
	

	31/12
	BLT12
	Trích lương tính vào CP
	14.402.700
	14.402.700
	
	
	
	

	31/12
	BLT12
	Trích lương tính vào CP
	6.845.800
	
	6.845.800
	
	
	

	31/12
	BLT12
	Khấu trừ vào lương
	7.436.975
	
	
	7.436.975
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	45.608.955
	14.402.700
	6.845.800
	7.436.975
	        
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Người lập biểu
	
	Kế toán trưởng
	
	


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	Mẫu số S02a - DN

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	

	
	CHỨNG TỪ GHI SỔ
	Số: 195

	
	Ngày 31 tháng 12 năm 2009
	
	

	Nội dung
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	…………….
	
	
	
	

	Trích lương QLBH
	641
	338
	14.402.700
	

	Trích lương QLDN
	642
	338
	6.845.800
	

	Khoản trích vào lương
	334
	338
	7.436.975
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	45.608.955
	

	NGƯỜI GHI SỔ
	Ngày 31 tháng 12 Năm 2009

KẾ TOÁN TRƯỞNG


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	Mẫu số 02 - TT

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	
	
	

	
	
	
	     SỔ CÁI
	
	
	

	
	
	
	(Dùng cho hình thức kê toán Chứng từ ghi sổ)
	
	

	
	
	Năm 2009
	
	

	
	
	Tên tài khoản: Phải trả người lao động
	
	

	
	
	Số hiệu: 334
	
	

	Ngày,
tháng
ghi sổ
	Chứng từ 
ghi sổ
	Diễn giải
	TK
đối ứng
	Số tiền
	Ghi
chú

	
	Số
hiệu
	Ngày

tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	80.152.539
	

	
	
	
	………
	
	
	
	

	31/12
	187
	31/12
	Tạm ứng lương
	111
	1.500.000
	
	

	31/12
	192
	31/12
	Tính lương tháng 12
	641
	
	72.013.500
	

	31/12
	192
	31/12
	
	642
	
	35.257.000
	

	31/12
	193
	31/12
	Trích tính vào lương
	338
	7.436.975
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	87.379.819
	107.270.500
	

	
	
	
	Cộng phát sinh lũy kế
	
	1.131.745.031
	1.160.191.008
	

	
	
	
	Số dư cuối năm
	
	
	108.598.516
	

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Ngày 31 tháng 12 Năm 2009

Giám Đốc


	NGÂN HÀNG INDO VINA BANK
	
	
	

	CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SỔ PHỤ VNĐ
	
	Số: 0233

	
	
	Ngày03 tháng 12 năm 2009
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tà khoản: 2463001
	
	
	
	
	

	CTY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN HẢI PHÒNG
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	DIỄN GIẢI
	
	
	
	GHI NỢ
	GHI CÓ

	
	
	Số dư đầu ngày
	
	
	
	375.254.400

	Nộp BHXH, KPCĐ 
	
	28.990.085
	

	
	
	Tổng phát sinh ngày
	28.990.085
	0

	
	
	Số dư cuối ngày
	
	
	346.264.315

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SỔ PHỤ
	
	
	
	KIỂM SOÁT


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	Mẫu số S02a - DN

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	

	
	CHỨNG TỪ GHI SỔ
	Số: 189

	
	Ngày 31 tháng 12 năm 2009
	
	

	Nội dung
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	…………….
	
	
	
	

	Nhập quỹ
	111
	112
	50.000.000
	

	Trả tiền dịch vụ
	331
	112
	74.500.000
	

	Nộp BHXH, KPCĐ
	338
	112
	28.990.085
	

	……………
	
	
	
	

	Cộng
	389.971.731
	


	NGƯỜI GHI SỔ
	
	Ngày 31 tháng 12 Năm 2009

KẾ TOÁN TRƯỞNG


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	Mẫu số 02 - TT

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	
	
	

	
	
	
	     SỔ CÁI
	
	
	

	
	
	
	(Dùng cho hình thức kê toán Chứng từ ghi sổ)
	
	

	
	
	Năm 2009
	
	

	
	
	Tên tài khoản: Phải trả, phải nộp khác
	
	

	
	
	Số hiệu: 338
	
	

	Ngày,
tháng
ghi sổ
	Chứng từ 
ghi sổ
	Diễn giải
	TK
đối ứng
	Số tiền
	Ghi
 chú

	
	Số
hiệu
	Ngày
tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	1.753.793.483
	

	
	
	
	………
	
	
	
	

	31/12
	189
	31/12
	Nộp BHXH, KPCĐ
	
	28.990.085
	
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích lương QLBH
	641
	
	14.402.700
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích lương QLDN
	642
	
	6.845.800
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích tính vào lương
	334
	
	7.436.975
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	1.041.683.198
	45.608.955
	

	
	
	
	Cộng phát sinh lũy kế
	
	2.407.041.114
	1.473.836.987
	

	
	
	
	Số dư cuối năm
	
	
	835.274.764
	

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Ngày 31 tháng 12 Năm 2009

Giám Đốc


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	Mẫu số 02 - TT

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	
	
	

	
	
	
	     SỔ CÁI
	
	
	

	
	
	
	(Dùng cho hình thức kê toán Chứng từ ghi sổ)
	
	

	
	
	Năm 2009
	
	

	
	
	Tên tài khoản: Kinh phí công đoàn
	
	

	
	
	Số hiệu: 3382
	
	

	Ngày,

tháng
ghi sổ
	Chứng từ 

ghi sổ
	Diễn giải
	TK
đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số
hiệu
	Ngày

tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	4.427.936
	

	
	
	
	………
	
	
	
	

	31/12
	189
	31/12
	Nộp KPCĐ tháng 12
	112
	2.145.410
	
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích lương QLBH
	641
	
	1.440.270
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích lương QLDN
	642
	
	705.140
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	2.145.410
	2.145.410
	

	
	
	
	Cộng phát sinh lũy kế
	
	22.069.191
	30.144.072
	

	
	
	
	Số dư cuối năm
	
	
	12.502.817
	

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Ngày 31 tháng 12 Năm 2009

Giám Đốc


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	Mẫu số 02 - TT

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	
	
	

	
	
	
	     SỔ CÁI
	
	
	

	
	
	
	(Dùng cho hình thức kê toán Chứng từ ghi sổ)
	
	

	
	
	Năm 2009
	
	

	
	
	Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội
	
	

	
	
	Số hiệu: 3383
	
	

	Ngày,

tháng
ghi sổ
	Chứng từ 

ghi sổ
	Diễn giải
	TK
đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số
hiệu
	Ngày

tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	3.899.095
	

	
	
	
	………
	
	
	
	

	31/12
	189
	31/12
	Nộp BHXH tháng 12
	112
	21.436.350
	
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích lương QLBH
	641
	
	10.802.025
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích lương QLDN
	642
	
	5.226.000
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích tính vào lương
	334
	
	5.408.325
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	21.436.350
	21.436.350
	

	
	
	
	Cộng phát sinh lũy kế
	
	245.550.702
	257.236.200
	

	
	
	
	Số dư cuối năm
	
	
	18.584.593
	

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Ngày 31 tháng 12 Năm 2009

Giám Đốc


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	Mẫu số 02 - TT

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	
	
	

	
	
	
	     SỔ CÁI
	
	
	

	
	
	
	(Dùng cho hình thức kê toán Chứng từ ghi sổ)
	
	

	
	
	Năm 2009
	
	

	
	
	Tên tài khoản: Bảo hiểm y tế
	
	

	
	
	Số hiệu: 3384
	
	

	Ngày,

tháng
ghi sổ
	Chứng từ 

ghi sổ
	Diễn giải
	TK
đối ứng
	Số tiền
	Ghi

chú

	
	Số
hiệu
	Ngày

tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	2.455.037
	

	
	
	
	………
	
	
	
	

	31/12
	189
	31/12
	Nộp BHXH tháng 12
	112
	3.244.995
	
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích lương QLBH
	641
	
	1.440.270
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích lương QLDN
	642
	
	723.060
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích tính vào lương
	334
	
	1.081.665
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	3.244.995
	3.244.995
	

	
	
	
	Cộng phát sinh lũy kế
	
	31.179.956
	38.699.940
	

	
	
	
	Số dư cuối năm
	
	
	9.975.021
	

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Ngày 31 tháng 12 Năm 2009

Giám Đốc


	Đơn vị:CÔNG TY CP CUNG ỨNG TÀU BIỂN HP
	Mẫu số 02 - TT

	Địa chỉ: Số 30 - Trần Phú - Ngô Quyền – HP
	Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	
	
	
	
	

	
	
	
	     SỔ CÁI
	
	
	

	
	
	
	(Dùng cho hình thức kê toán Chứng từ ghi sổ)
	
	

	
	
	Năm 2009
	
	

	
	
	Tên tài khoản: Bảo hiểm thất nghiệp
	
	

	
	
	Số hiệu: 3388.BHTN
	
	

	Ngày,

tháng
ghi sổ
	Chứng từ 

ghi sổ
	Diễn giải
	TK
đối ứng
	Số tiền
	Ghi

chú

	
	Số

hiệu
	Ngày

tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	-
	

	
	
	
	………
	
	
	
	

	31/12
	189
	31/12
	Nộp BHTN tháng 12
	112
	2.163.330
	
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích lương QLBH
	641
	
	720.135
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích lương QLDN
	642
	
	361.530
	

	31/12
	195
	31/12
	Trích tính vào lương
	334
	
	1.081.665
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	2.163.330
	2.163.330
	

	
	
	
	Cộng phát sinh lũy kế
	
	25.959.960
	25.959.960
	

	
	
	
	Số dư cuối năm
	
	
	-
	

	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Ngày 31 tháng 12 Năm 2009

Giám Đốc


CHƯƠNG 3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN HẢI PHÒNG
3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN HẢI PHÒNG.

3.1.1 Nhận xét về công tác kế toán nói chung.


Việc tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng là tương đối tốt.Bộ máy kế toán được tổ chức chuyên sâu, nhân viên đều là những người có năng lực đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành.

Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, là một hình thức dễ áp dụng đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Sổ sách Kế toán tổng hợp như các: Sổ, thẻ Kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết, chứng từ ghi sổ, sổ cái được Công ty thiết kế đúng với chế độ Kế toán quy định.Hơn nữa kết hợp với việc sử dụng kế toán máy, mỗi nhân viên được trang bị 1 máy vi tính, khiến cho điều kiện làm việc luôn trong tình trạng tốt nhất.Việc nhập chứng từ, tính toán kết chuyển được trở lên đơn giản hơn.

Mỗi tháng bộ phận kế toán của doanh nghiệp đều tiến hành làm 1 bản báo cáo hiệu quả kinh doanh nhanh của tháng để trình Ban Giám Đốc.Điều này hết sức hữu ích cho việc đưa ra các quyết định, điều chỉnh kịp thời.

Bộ máy kế toán tương đối gọn nhẹ chỉ bao gồm 4 nhân viên: Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thu chi và thủ quỹ.

Công ty xây dựng hệ thống sổ sách, tổ chức ghi chép, hạch toán và bảo quản tương đối khoa học, phù hợp với mục đích, yêu cầu của chế độ kế toán.
3.1.2 Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


* Ưu điểm:
Việc tính toán lương và các khoản trích theo lương được thực hiển bởi kế toán tổng hợp cùng với sự phối hợp nhịp nhàng với các nhân viên còn lại.Việc này 
giúp việc tổng hợp chứng từ, nghiệp vụ được đầy đủ không có sự thiếu sót.

Hình thức trả lương được áp dụng là hình thức trả lương theo thời gian, đây là hình thức trả lương tương đối đơn giản và dễ tính và phù hợp với doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.

Về hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Trong công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, công ty đã áp dụng hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán và Báo cáo kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. Việc ghi sổ được kế toán tiền lương thực hiện đúng theo trình tự quy định, nghiêm chỉnh thực hiện những quy định chủ yếu trong luật lao động về tiền lương, khen thưởng, BHXH, BHYT, KPCĐ, thời gian nghỉ ngơi và kỷ luật của Bộ tài chính.
Việc được trang bị máy vi tính và phần mềm kế toán giúp việc tính toán trở lên dễ giàng hơn.
Mọi chỉ thị của Bộ tài chính về kế toán nói chung và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đều được kế toán viên nắm bắt kịp thời, giám sát được sai sót trong công tác hạch toán.
* Hạn chế:

Việc trả lương theo hình thức thời gian bên cạnh ưu điểm, nó cũng bộc lộ những khuyết điểm của nó khi công ty chưa kết hợp được với việc khen, thưởng cho công nhân viên do đó thiếu đi sự kích thích cần thiết cho tinh thần làm việc của CNV.
Về thời gian thanh toán lương: Việc áp dụng hình thức trả lương theo thời gian lên tổng quỹ lương trả cho người lao động được tính toán ra là khá ổn định, ít biển đổi.Tuy nhiên công ty lại chỉ thanh toán lương 1 lần vào cuối tháng, điều này có thể không đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt cho công nhân viên, làm họ có thể thiếu tiền tiêu dùng trong khi thời hạn lĩnh lương chưa tới.
Về điều kiện, trang thiết bị: Việc trang bị máy tính, phần mềm kế toán là khá hữu ích.Tuy nhiên công ty mới áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, chưa áp dụng phần mềm kế toán chuyên sâu về tính lương, các khoản trích.Điều này chỉ thuận lợi cho việc kết chuyển chứ chưa đáp ứng được nhu cầu tính toán nhanh, chính xác.
Hiện nay ở công ty chưa có sự phân tích quỹ lương. So sánh lương kế hoạch với lương thực tế. Điều đó làm cho nhà quản lý không thể xác định đựơc việc thực hiện lương trong kỳ có đảm bảo đúng chỉ tiêu đặt ra hay không.

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TÀU BIỂN HẢI PHÒNG.

3.2.1. Ý nghĩa của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương là 1 bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán cũng như trong doanh nghiệp.Việc tính toán và quản lý quỹ lương giúp doanh nghiệp có được sự phân tích chính xác về chi phí, từ đó có những quyết định điều chỉnh kịp thời.
Việc hoàn thiện kế toán tiền lương cũng có ý nghĩa hết sức quan trong đối với cả doanh nghiệp lẫn người lao động.Đối với doanh nghiệp sẽ giúp phân tích, quản lý tốt hơn tình hình tài chính.Về phía người lao động, đó cũng là yếu tố khiến người lao động mong muốn vì nó gắn liền với lợi ích của họ.Chế độ tiền lương tốt sẽ là liều thuốc kích thích tinh thần làm việc tạo lên đòn bảy cho sự phát triển.

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương giúp doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác bản chất thực trạng của doanh nghiệp, từ đó có các quyết định đúng để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
3.2.2. Một số vấn đề nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Để đánh giá tình hình ta cần xem xét một số chỉ tiêu:
Chỉ tiêu về tỉ lệ chi phí tiền lương
	Chỉ tiêu
	Chi phí tiền lương
	Tổng chi phí
	Tỉ lệ CP tiền lương/Tổng CP

	2008
	1.069
	18.798
	5.69%

	2009
	1.218
	19.860
	6.13%


(Bảng 1)

Ta thấy rằng chi phí nhân công chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí của doanh nghiệp (Bảng 1), điều này cho thấy công ty đã tiết kiệm được chi phí nhân công so với tổng chi phí của công ty. Giữa 2 năm sự biến động chi phí tiền lương là khá lớn trong khi công ty chỉ nhận thêm 1 lao động, sự biến động này là do điều chỉnh tăng lương cơ bản của nhà nước, chính vì vậy mà tỉ trọng chi phí tiền lương trong tổng chi phí có sự chênh lệch tăng trong 2 năm 2008 và năm 2009.

Tuy nhiên liệu đó đã cho thấy được hiệu quả hay mặt tích cực đối với công ty chưa ? Khi ta nhìn vào bảng số liệu sau:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2008
	2009

	Doanh số
	Tr.đồng
	18.219
	19.965

	Lợi nhuận
	Tr.đồng
	793
	942

	Tổng quỹ lương
	Tr.đồng
	1.069
	1.287

	Tổng số lao động 
	Người
	47
	48


(Bảng 2)

Chỉ tiêu về thu nhập bình quân và năng suất lao động bình quân

	Năm
	Thu  nhập bình quân (quỹ lương/lao động/năm)
	Năng suất lao động (doanh số/lao động)
	Tỷ lệ tiền lương
	Tỷ lệ lao động

	2008
	22.774.681
	387.645.944
	
	

	2009
	26.812.500
	415.940.111
	1,18
	1,07


(Bảng 3)
Qua các chỉ tiêu trên ta đánh giá mối quan hệ giữa tiền lương với năng suất lao động hiện chưa đảm bảo nguyên tắc "tốc độ tăng năng suất lao động luôn lớn hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân". Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng lao động của công ty hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, doanh nghiệp chưa sử dụng được “lương – tiền” như một công cụ đòn bẩy kinh tế.

Qua một thời gian tìm hiểu thực tế công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng, kết hợp với những kiến thức, lý luận cơ bản về hạch toán Kế toán đã được trang bị tại trường học, em xin đưa ra một số nhận xét sau:

- Hiện nay công ty chưa có chế độ đãi ngộ, lương thưởng một các hợp lý, thêm vào đó việc trả lương theo hình thức thời gian cũng có những điểm yếu của nó. Hai việc này kết hợp với nhau thực sự đã trở thành một rào cản đối với sự tăng trưởng và phát triển của công ty. Công ty lên có chế độ lương thưởng thích hợp để kích thích tinh thần làm việc của nhân viên thực sự tạo lên một đòn bẩy kinh tế. Quỹ lương thưởng có thể được trích từ lợi nhuận của công ty khi công ty làm ăn có lãi.
- Trong khi việc cắt giảm chi phí tiền lương của công ty hiện nay là tương đối bất khả thi vì là một doanh nghiệp thương mại tương đối lớn trong khi số lương nhân viên có thể coi là ít ( 48 người), công ty lên có kế hoạc tiết kiệm các khoản chi phí khác ngoài chi phí nhân công.

	STT
	Họ và tên
	Bộ phận
	Chức

 vụ
	Số tiền tạm ứng 
	Số tiền 

hoàn tạm ứng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Thủy
	Phòng kế toán
	NV
	1.500.000
	-
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 



- Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức trả lương 1 lần vào cuối tháng.Điều này ít nhiều gây khó khăn cho CNV.Tuy nhiên CNV viên vẫn có thể tạm ứng lương trước cuối tháng. Kế toán lên lập lên 1 bảng theo dõi tình hình các khoản tạm ứng của CNV.Việc đó giúp cho việc đối chiếu phát lương khi đến kỳ được dễ dàng hơn, có sự chính xác hơn, hạn chế được việc sai xót khi phát lương.
(Bảng 4)
- Ngoài ra doanh nghiệp không nên chỉ quan tâm đến trả mức lương bao nhiêu, mà còn cần thiết nhìn nhận một cách nghiêm túc - trả đồng lương đó như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất.Để nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cần có một đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, ổn định nhắm tới hiệu quả công việc. Đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải tối đa hoá những gì mình có, tối đa hoá các khoản chi phí bỏ ra thông qua nâng cấp năng lực quản lý của doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống đãi ngộ hợp lý với cách vận hành chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp sử dụng hệ thống này như một đòn bẩy tạo ra hiệu quả công việc.

- Cải thiện môi trường làm việc tạo điều kiện giúp các nhân viên hoàn thành tốt hơn công việc của họ.

KẾT LUẬN


Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một phần quan trọng góp phần quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Chính vì vậy việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.


Việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại mỗi doanh nghiệp không phải là vấn đề khó khăn, tuy nhiên việc hoàn thiện nó lại bao gồm tổng hợp rất nhiều yếu tố.

Thực tế tại công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng cho thấy, công việc hoàn thiện kế toán tiền lương đòi hỏi phải có một quá trình lâu dài và thấu đáo. Công ty đã và đang vận dụng chính sách tiền lương hiện hành của Nhà nước có bổ sung, chuyển đổi theo thực tế cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển của công ty khá hiệu quả. Điều này thể hiện trong công tác kế toán tiền lương của công ty, thu nhập của người lao động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên và kết quả lao động của họ.Tuy có những điều chưa thực sự hoàn hảo, song vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp em tin công tác kế toán sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới.
Trong quá trình học tập, do thời gian tìm hiểu không nhiều, kinh nghiệm thực tế cũng như trình độ của bản thân còn có nhiều hạn chế nên em chưa có cái nhìn tổng quát, bài viết chưa thể hiện đầy đủ, rõ rang, tỷ mỷ các vấn đề liên quan đến công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Chuyên đề đi sâu vào việc nghiên cứu một số vấn đề chủ yếu của công tác hạch toán tiền lương  và các khoản trích theo lương của Công ty Cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng và từ đó đưa ra một số phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương với mục đích góp phần phản ánh và tính toán chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty, đồng thời phát huy hơn nữa tác dụng tích cực chế độ hạch toán kinh tế trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường giúp công ty không ngừng lớn mạnh.

Sau cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS.Trương Thị Thủy – giảng viên hướng đẫn, ban giám đốc công ty và các bác, các cô phòng ban chức năng của Công ty cung ứng tàu biển Hải Phòng, đặc biệt là phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện để hoàn thành chuyên đề khóa luận này.
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2010

                                                                            Sinh viên

                                                                   Nguyễn Trường Xuân
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